Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND &  UBND xã Đức Phú. 
2. Nguồn vốn đầu tư: Đầu tư công ngân sách nhà nước.
3. Địa điểm: Xã Đức Phú, thành phố Đà Nẵng.
4. Giới thiệu về gói thầu:
- Tên gói thầu: Thi công xây dựng.
- Tên công trình: Nâng cấp, mở rộng đường GTNT xã Tam Thạnh - Tuyến: ông Bình đi ông Đức.
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 ngày.
5. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã và phù hợp với quy hoạch chung của địa phương, đúng theo chủ trương của Nhà nước và bảo đảm kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại được thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và xây dựng nông thôn mới địa phương.
6. Quy mô và giải pháp thiết kế:
6.1. Quy mô xây dựng: Đầu tư xây dựng mở rộng, nâng cấp tuyến đường GTNT từ nhà ông Bình đi nhà ông Đức thôn Đức Phú xã Tam Thạnh với chiều dài 1000 m theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn (TCVN10380-2014) với các các tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu như sau:  
	STT
	 Thông số kỹ thuật 
	Đơn vị
	Giá trị

	1
	Cấp kỹ thuật của đường 
	 
	Cấp A

	2
	Tốc độ xe chạy thiết kế 
	km/h 
	30

	3
	Chiều rộng nền đường 
	m 
	6,50

	4
	Chiều rộng mặt đường 
	m 
	3,50

	5
	Chiều rộng lề đường 
	m 
	2x1,50

	6
	Độ dốc ngang mặt đường
	 % 
	2,00

	7
	Độ dốc ngang lề đường 
	% 
	4,00

	8
	Kết cấu mặt đường 
	 
	Bê tông nhựa

	9
	Kết cấu lề đất 
	 
	Đất đồi lu lèn K.95

	10
	Tần suất thiết kế
	 
	 

	a
	Nền đường 
	% 
	10

	b
	Công trình thoát nước 
	% 
	10

	11
	Tải trọng thiết kế
	 
	 

	a
	Mặt đường 
	kg 
	6000

	b
	Công trình thoát nước 
	 
	H30-XB80

	12
	An toàn giao thông 
	 
	QCVN 41:2024/BGTVT



6.2. Giải pháp thiết kế: 
a) Bình đồ: Tuyến đi cơ bản bám theo đường cũ, có chỉnh tuyến tại một số vị trí đường cong bán kính nhỏ, hạn chế ảnh hưởng đất của người dân hai bên tuyến.
b) Trắc dọc: Thiết kế theo phương pháp đường bao, trên cơ sở đường cũ, thiết kế tăng cường theo chiều dày kết cấu áo đường tính toán, đồng thời đảm bảo phù hợp với điều kiện khai thác.
c) Trắc ngang:
- Chiều rộng nền đường 6,50 m
- Chiều rộng mặt đường 3,50 m
- Chiều rộng lề gia cố 2x1,00 m
- Chiều rộng lề đất 2x0,50 m
- Độ dốc ngang mặt đường 2 %
- Độ dốc ngang lề gia cố 2 %
- Độ dốc ngang lề đất 4 %
- Độ dốc mái đường đào 1:1
- Độ dốc mái đường đắp 1:1,5
d) Nền đường: Thiết kế theo dạng nền đường đắp, chủ yếu là mở rộng nền và lề đường. Nền đường được đắp bằng đất đồi đầm chặt K.95, riêng 30 cm trên cùng của phần cạp mở rộng đắp đất đồi lu lèn K.98.
e) Kết cấu mặt đường:
- Bê tông nhựa chặt 16 dày 7 cm
- Lớp nhũ tương thấm bám tiêu chuẩn 1 kg/m2
- Lớp cấp phối đá dăm Dmax25mm dày 15 cm lu lèn K.98
- Lớp cấp phối đá dăm Dmax37.5mm dày 15 cm lu lèn K.98
- Đắp đất đồi dày 30 cm lu lèn K.98
- Nền đường lu lèn K.95
f) Gia cố mái taluy nền đường:
- Thiết kế gia cố mái taluy bên trái đoạn tuyến từ Km0+414,07 đến Km0+504,02.
- Kết cấu: Mái taluy nền đường được gia cố bằng bê tông xi măng M.150 đá 2x4; hệ khung dầm bằng bê tông cốt thép M.250 đá 1x2; chân khay bằng bê tông xi măng M.150 đá 4x6 bên dưới gia cố rọ đá kích thước (2x1x0,5)m; bố trí các tầng lọc ngược cách khoảng trung bình 2,5m bằng đá 2x4 được bọc vỉa địa kỹ thuật chừa ống nhựa thoát nước PVC D60mm; đỉnh mái taluy được bố trí gờ chắn bánh bằng bê tông cốt thép M.250 đá 1x2, cách khoảng 50cm và được sơn phản quang màu trắng đỏ; gia cố lề phần tiếp giáp với phần mặt đường bằng bê tông xi măng M.300 đá 1x2.
g) Thoát nước:
g.1) Thoát nước dọc
- Thiết kế hệ thống thoát nước dọc tuyến bao gồm các đoạn rãnh gia cố hình thang tiết diện (40x40x120)cm, mương kín đậy đan khẩu độ B=60cm.
- Kết cấu rãnh gia cố hình thang: Thân rãnh bằng bê tông xi măng M.200 đá 1x2; đáy rãnh bằng bê tông xi măng M.150 đá 1x2 trên lớp lót vữa xi măng M.100. Riêng tại các vị trí lối vào nhà dân thiết kế các tấm đan kích thước (120x10x300)cm; kết cấu tấm đan bằng bê tông cốt thép M.250 đá 1x2, gối kê bằng bê tông xi măng M.200 đá 2x4.
- Kết cấu mương kín đậy đan: Tấm đan mương bằng bê tông cốt thép M.250 đá 1x2 có bố trí lỗ thoát nước trên bề mặt; thân mương bằng bê tông xi măng M.200 đá 2x4 trên lớp cấp phối đá dăm Dmax37.5mm. Riêng đoạn qua các nút giao dân sinh thiết kế đoạn mương chịu lực; kết cấu đan mương bằng bê tông cốt thép M.300 đá 1x2; xà mũ mương bằng bê tông cốt thép M.250 đá 1x2; thân mương bằng bê tông xi măng M.200 đá 2x4; móng mương bằng bê tông xi măng M.150 đá 2x4 trên lớp cấp phối đá dăm Dmax37.5mm.
- Gia cố lề phần tiếp giáp giữa mương kín đậy đan, rãnh hình thang gia cố với mặt đường bằng bê tông xi măng M.300 đá 1x2.
g.2) Thoát nước ngang
- Thiết kế mới 03 cống tròn khẩu độ D100cm tại các lý trình Km0+026,58; Km0+198,46; Km0+819,90 và nối dài 01 cống bản tại lý trình Km0+649,17. 
- Kết cấu cống tròn: Sử dụng ống cống tròn bằng bê tông cốt thép M.300 đá 1x2 lắp ghép; móng cống bằng bê tông xi măng M.150 đá 4x6 trên lớp cấp phối đá dăm Dmax25mm; tường đầu, tường cánh bằng bê tông xi măng M.150 đá 2x4; sân cống, chân khay bằng bê tông xi măng M.150 đá 4x6 trên lớp cấp phối đá dăm Dmax37.5mm. Một số cống bố trí hố thu phía thượng lưu, kết cấu thân hố thu bằng bê tông xi măng M.150 đá 2x4; gia cố mái taluy phía hạ lưu một số cống, kết cấu bằng bê tông xi măng M.150 đá 2x4.
- Kết cấu cống bản: Bản cống và gờ chắn bánh bằng bê tông cốt thép M.300 đá 1x2; xà mũ cống bằng bê tông cốt théo M.250 đá 1x2; thân cống bằng bê tông xi măng M.200 đá 2x4; móng cống bằng bê tông xi măng M.200 đá 2x4 trên lớp cấp phối đá dăm Dmax37.5mm; bố trí bản giảm tải hai đầu cống bằng bê tông cốt thép M.300 đá 1x2.
- Thiết kế mở rộng mặt đường, hoàn trả bậc cấp và gia cố mái taluy tại cống hiện trạng ngang đường D150cm (Km0+500,39); bố trí các gờ chắn bằng bê tông cốt thép M.250 đá 1x2; gia cố mái taluy bằng bê tông xi măng M.150 đá 2x4.
- Thiết kế mới 01 cống bản khẩu độ B=80cm tại nút giao dân sinh Km0+402,81; kết cấu bản cống và gờ chắn bánh bằng bê tông cốt thép M.300 đá 1x2; xà mũ cống bằng bê tông cốt théo M.250 đá 1x2; thân cống bằng bê tông xi măng M.200 đá 2x4; móng cống bằng bê tông xi măng M.200 đá 2x4 trên lớp cấp phối đá dăm Dmax37.5mm; bố trí bản giảm tải hai đầu cống bằng bê tông cốt thép M.300 đá 1x2.
h) An toàn giao thông: Bố trí biển báo, vạch sơn, cọc tiêu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.
i) Nút giao thông: Thiết kế vuốt nối giản đơn cùng mức đảm bảo tầm nhìn, êm thuận, an toàn khi chạy xe và thoát nước tốt. Kết cấu mặt đường tại vị trí nút giao giống kết cấu mặt đường chính, riêng đối với các vị trí nút giao với đường bê tông xi măng thì tưới nhũ tương thấm bám và thảm bê tông nhựa.
j) Mốc ranh giới: Cắm mốc ranh giới công trình theo quy mô mặt cắt ngang từng tuyến, kết cấu bằng bê tông cốt thép M.250 đá 1x2.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Thời hạn hoàn thành: 270 ngày kể từ ngày nhà thầu nhận mặt bằng thi công xây dựng. 
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
a) [bookmark: _Hlk163114159]Đặc điểm công trình
Đặc điểm: Công trình giao thông, cấp IV	
b) Tổ chức thi công
	Mặt bằng thi công phải bố trí hợp lý, khoa học, tránh chồng chéo trong khi vận chuyển vật liệu tại công trường trong quá trình thi công và không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận.
Bố trí mặt bằng thi công
Nhà thầu cử cán bộ đến Chủ đầu tư để tiếp nhận mặt bằng thi công công trình. Nhận bàn giao tại chỗ vị trí, các cọc tim tuyến, các mốc khôi phục tim tuyến công trình, các mốc được kiểm tra đối chiếu với hồ sơ thiết kế, xác lập các mốc định vị cơ bản phục vụ thi công; đánh dấu, bảo quản bằng bê tông và sơn, bảo vệ các mốc đó.
Nhà thầu sẽ liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị  có liên quan để xin phép sử dụng các phương tiện công cộng của địa phương cũng như phối hợp với công tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công.
Bố trí bảo vệ 24/24h trên công trường
Các công trình tạm bố trí tại mặt bằng thi công như: Nhà bảo vệ, ban chỉ huy công trình, phòng y tế…được thu dọn vệ sinh hàng ngày đảm bảo vệ sinh. Xưởng gia công cốt thép, ván khuôn, kho chứa ximăng, kho chứa vật tư thiết bị, bể nước thi công và đợc bố trí phù hợp với thời điểm thi công và điều kiện mặt bằng.
 Cấp điện thi công:
Nhà thầu sẽ liên hệ với Chủ đầu tư để được hướng dẫn mua điện và lắp đặt đồng hồ. trong trường hợp nguồn điện không cấp được điện đến công trường nhà thầu sẽ dùng máy phát điện để đảm bảo thi công liên tục. Tại khu vực thi công có bố trí các hộp cầu dao có nắp che chắn bảo vệ và hệ thống đường dây treo trên cột dẫn đến các để dùng điện, có tiếp đất an toàn theo đuúg tiêu chuẩn an toàn về điện theo hiện hành.
Cấp nước thi công:
Nhà thầu liên hệ Chủ đầu tư để được hướng dẫn thủ tục xin cấp nước, đảm bảo có nước sạch đủ tiêu chuẩn phục vụ thi công và sinh hoạt ở lán trại, văn phòng. Trong trừơng hợp phải vận chuyển nước từ nơi khác đến, Nhà thầu sẽ bố trí 1 xe chuyên dụng để vận chuyển nước kết hợp đường ống dẫn nước đến bể cố định tại công trường. Lưu ý nước ngọt không ô nhiễm.
Bố trí nhân công
- Yêu cầu có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của Chỉ huy trưởng công trường và cán bộ kỹ thuật.
- Cần lập Biều đồ nhân lực đi kèm Biểu đồ tiến độ thi công. 
Bố trí Máy thi công
- Phải bố trí vị trí đặt thiết bị chủ yếu ở những vị trí trung tâm của công trình, thuận tiện cho công tác tập kết vật tư và thuận tiện trong quá trình triển khai thi công
          - Phải dọn mặt bằng quanh công trình được gọn gàng, bằng phẳng để có thể bố trí dàn giáo quanh công trình để hạn chế chuyển vị của các hệ đà giáo gây nguy hiểm cho người và thiết bị.
Vận chuyển và tập kết vật liệu thi công
Khi thi công công trình nhà thầu thi công sẽ lập biểu đồ cung ứng vật tư để theo dõi và tập kết vật liệu theo tiến độ thi công. Thi công đến đâu thì cấp vật tư đến đó, phù hợp với mặt bằng thi công.
Vận chuyển về công trình: Vật tư, thiết bị được vận chuyển đến công trường bằng đường bộ, dọc theo tuyến công trình.
Xe vận chuyển về công trình phải vào thời điểm thuận lợi được chủ đầu tư đồng ý để đảm bảo an toàn tránh ảnh hưởng đến giao thông vào các hoạt động trong khu vực. Nhà thầu sẽ bố trí hệ thống chiếu sáng ( nếu tập kết vật liệu vào ban đêm), có hướng dẫn xe vào công trường.
Các xe vận chuyển vật liệu rời đều phải che kín, khi xúc, chở phế liệu, đất thải phải tưới ẩm để chống bụi.
Một số biện pháp tổ chức thi công khác
- Nêu biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho cán bộ, công nhân làm việc trên công trường.
- Nêu thuyết minh mang tính khả thi về giải pháp phòng cháy nổ và chữa cháy.
- Nêu thuyết minh chế độ bảo hành công trình và nhiệm vụ nhà thầu trong quá trình bảo hành.
Một số biện pháp khác để đảm chất lượng trong thi công
        - Tất cả các cấu kiện bê tông trong công trình đều được trộn và đầm bằng máy.
	- Các vật liệu chính như: Xi măng, Cốt thép, ... phải có chứng minh hoặc thỏa thuận của nhà cung cấp.   
c. Yêu cầu về vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình:
Khi tham dự thầu, Nhà thầu phải lập bảng cam kết (bảng kê) toàn bộ các loại vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, chủng loại, số lượng, có nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác cụ thể và phải đảm bảo các tiêu chuẩn nêu trong HSDT và đảm bảo cung cấp đảm bảo đáp ứng để thực hiện gói thầu đúng tiến độ như nhà thầu đã dự thầu. Nếu có bất kỳ sự chậm trễ nào vì lí do nào từ việc cung cấp vật tư của nhà 
	Bảng cam kết danh mục vật tư, thiết bị sử dung cho công trình này (ví dụ tham khảo)
	TT
	Tên vật tư
	Tên nhà sản xuất/nhãn hàng
	Ghi chú

	A
	Phần xây dựng
	
	

	1. 
	Xi măng PCB40
	Đồng Lâm, Sông Gianh hoặc tương đương
	

	2. 
	Sắt, thép
	Hoà Phát; Việt Mỹ hoặc tương đương;
	

	3. 
	Cát các loại
	Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
	

	4. 
	Đá xây dựng các loại, cấp phối đã dăm các loại
	Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
	

	5. 
	Nhựa đường 
	Petrolimex hoặc tương đương;
	

	6. 
	Ống BTLT đương;
	An An Hoà, Thái Bình hoặc tương
đương;
	

	7. 
	Các vật tư vật liệu khác
	Tuân thủ hồ sơ thiết kế về thông số kỹ thuật và đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành
	


· Yêu cầu kỹ thuật/tiêu chuẩn áp dụng: Các chủng loại vật tư vật liệu phục vụ cho công trình phải tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước.
· Tương đương ở đây được hiểu là tương đương về chất lượng và giá thành của các loại vật tư theo công bố giá liên sở hoặc theo thị trường.
IV. CHỈ DẪN KỸ THUẬT
1. Yêu cầu chung
Điều kiện thi công: 
Trong quá trình thi công có nhiều vấn đề rất khó khăn như: Lưu lượng các phương tiện và người tham gia giao thông, do đó việc tổ chức thi công hết sức cụ thể và kỹ càng. Mặc khác, diện thi công chật hẹp cho nên việc tổ chức bố trí xe máy, nhân lực sao cho hợp lý để công trình hoàn thành đạt chất lượng tốt, đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra.
Công tác giao nhận công trình:
Ngay sau khi ký hợp đồng xây lắp, Nhà thầu phối hợp cùng với Chủ đầu tư và TVTK giao nhận mặt bằng thi công. Nhà thầu cử các cán bộ kỹ thuật dùng máy trắc đạc để định vị công trình, xác định tim tuyến, kiểm tra so sánh giữa bản vẽ thiết kế kỹ thuật và thực tế hiện trường.
Công tác thí nghiệm:
Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình hoặc thuê đơn vị có đủ năng lực tổ chức tại hiện trường một phòng thí nghiệm, để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công của mình, thiết kế các cấp phối bê tông, căn cứ mác bê tông được quy định trong hồ sơ thiết kế, ..., các kết quả thí nghiệm trên phải bằng các văn bản do tổ chức có đầy đủ năng lực và tư cách pháp nhân thực hiện.
Trường hợp nhà thầu không đảm nhận được, thì chủ đầu tư có quyền thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng có tư cách pháp nhân thực hiện.
Kiểm tra chất lượng các hạng mục công trình:
	Tuy vậy cần lưu ý thêm những vấn đề chủ yếu sau:
Việc kiểm tra chất lượng được tiến hành theo yêu cầu của chủ đầu tư khi được Nhà thầu thông báo về đề nghị nghiệm thu chất lượng hạng mục công trình, để thanh toán hoặc để chuyển tiếp giai đoạn thi công, hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư trong quá trình thi công, khi các công tác thi công được cho rằng không đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật.
Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số đo đạc về kích thước hình học, cao độ, cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác như các kết quả thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý đất đá, cường độ bê tông cùng các yêu cầu khác liên quan. Kết quả kiểm tra chất lượng phải được ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc biệt là các hạng mục công trình ẩn dấu.
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về công trình như chất lượng vật liệu và sản phẩm thi công của mình, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, các chứng chỉ vật liệu và các thành phần cấu thành hạng mục công trình trước khi chuyển giai đoạn thi công, cũng như khi có yêu cầu của Chủ đầu tư, Chủ đầu tư có thể sử dụng các số liệu của Nhà thầu làm căn cứ để nghiệm thu công trình.
Nhà thầu sẽ phải thực hiện bất kỳ những việc kiểm tra và thí nghiệm cần thiết khác dưới sự chỉ đạo của Chủ đầu tư khi xét thấy cần thiết để đảm bảo cho ổn định và chất lượng của công trình.
Khi kiểm tra lại các hạng mục công trình hoặc các nguyên vật liệu thi công có kết quả không đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật thì Nhà thầu phải tiến hành ngay việc sửa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó, đồng thời Nhà thầu phải tiến hành các thí nghiệm các chứng chỉ chất lượng của việc sửa chữa đó bằng chi phí cuả Nhà thầu.
Trao đổi công việc:
Mọi ý kiến đề nghị, yêu cầu của Nhà thầu đối với Chủ đầu tư đều thực hiện bằng các văn bản và được lưu trữ trong hồ sơ.
Các quyết định, chỉ thị của Chủ đầu tư hoặc Người được uỷ quyền giải quyết các yêu cầu của Nhà thầu cũng được thể hiện bằng các văn bản. 
Chỉ có Chủ đầu tư và Người đại diện được uỷ quyền (bằng văn bản) mới có quyền đưa ra các chỉ thị, quy định cho Nhà thầu.
Các mốc thi công:
	Sau khi nhận bàn giao mặt bằng thi công, Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo quản các mốc tọa độ và cao độ dùng cho thi công đồng thời xây dựng các mốc phụ để có thể khôi phục lại các mốc có thể bị thất lạc hoặc hư hỏng trong quá trình thi công.
2. Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu:
2.1. Nguyên tắc tổ chức
- Công tác tổ chức thi công chi tiết sẽ do đơn vị thi công được trúng thầu tự xây dựng căn cứ vào khả năng của mình dựa trên biện pháp tổ chức thi công chỉ đạo được trình bày trong thiết kế bản vẽ thi công được duyệt. Trong quá trình thi công  cần đảm bảo các nguyên tắc sau:
- Trước khi thi công các công trình có liên quan đến hệ thống các công trình khác (hệ thống đường giao thông; đường ống cấp nước, cáp quang…) cần xin phép  & có ý kiến thống nhất biện pháp thi công với đơn vị chủ quản.
- Quá trình xây dựng cần có các giải pháp bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường và điều kiện sinh hoạt của dân cư khu vực. Tại các vị trí lân cận khu vực dân cư, khu vực di tích lịch sử cần có các giải pháp đảm bảo an toàn & bảo vệ các khu vực nêu trên, chỉ được tiến hành xây dựng khi có sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền. Việc đào móng công trình không được để ảnh hưởng đến những công trình hiện có, nhà thầu phải chịu trách nhiệm khắc phục và hoàn trả nếu làm hư hỏng những công trình hiện có bằng chính kinh phí của mình.
- Trong quá trình thi công cần nghiên cứu để tìm ra các giải pháp có thể rút  ngắn tiến độ xây dựng, giảm giá thành công trình và nâng cao chất lượng.
- Mọi vấn đề trong thi công nhà thầu phải thực hiện đúng theo qui trình thi công, nghiệm thu và các văn bản pháp qui hiện hành liên quan đến quản lý Đầu tư xây dựng cơ bản.
- Nhà thầu cần có các biện pháp bảo vệ an toàn cho lực lượng thi công, cho  nhân dân địa phương và các công trình ở gần nơi xây dựng.
- Quá trình thi công phải đảm bảo tiêu thoát nước tốt không tạo úng ngập khi có mưa, đất đào lên phải đổ đúng chỗ đã định trước đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, phải có biện pháp đảm bảo an toàn lao động theo qui định hiện hành. Nếu dùng các phương tiện vận tải lớn cần chọn đường tránh xa nơi khu dân cư hoặc có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ nhà cửa và các công trình hiện có. Ô tô vận chuyển  phải có bạt che, nếu chạy qua khu dân cư phải tưới nước tránh bụi, gây ô nhiễm môi trường.
- Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện đi trên đường, đường vận chuyển nhất thiết phải được duy tu sửa chữa kịp thời.
- Trong quá trình thi công nếu thấy có điểm gì không phù hợp với thực tế hoặc có các biến cố kỹ thuật, nhà thầu phải báo ngay cho Tư vấn giám sát, tư vấn Thiết kế và chủ đầu tư biết để phối hợp xử lý kịp thời. Trong mọi trường hợp, nhà thầu chỉ được phép thi công sau khi bản vẽ thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Các khối lượng thi công nghiệm thu từng phần phải có chứng chỉ thí nghiệm đầy đủ và phải nghiệm thu xong hạng mục thi công trước mới được thi công hạng mục tiếp theo.
- Khi nghiệm thu các hạng mục phải có sự chứng kiến của các bên: Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư và Tư vấn Thiết kế (nếu chủ đầu tư đề nghị), nhằm nâng cao chất lượng công trình.
2.2. Biện pháp thi công
Biện pháp thi công được áp dụng cho thi công công trình sẽ do nhà thầu thực hiện và được tư vấn giám sát chấp thuận mới được thi công, ở đây chỉ nêu các biện pháp chính mang tính tổng thể. Nhà thầu có thể căn cứ vào thiết kế này để điều chỉnh biện pháp, tiến độ thi công của mình cho phù hợp với điều kiện năng lực và phải  được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thi công.
	2.2.1. Yêu cầu vật liệu:
Tất cả các loại vật liệu sử dụng cho công trình phải tuân thủ yêu cầu kỹ thuật của dự án cũng như theo tiêu chuẩn thiết kế và toàn bộ các thí nghiệm vật liệu phải được tiến hành dưới sự giám sát chặt chẽ của Kỹ sư Tư vấn.
- Đá 1x2, 2x4 dùng cho bê tông.
- Bê tông M300, M200, M150 dùng cho cống.
- Cốt thép các loại...
a. Xi măng:
Dùng Loại Portland Cement PC30, PCB30, PC40 hoặc PCB40 sản xuất trong nước.
b. Cát:
Dùng cát hạt trung, loại cát núi hoặc cát sông hoặc cát xay từ cuội sỏi có môđun kích cỡ hạt từ 1,6 trở lên, môđun độ lớn Mk > 2; không được lẫn bụi, bùn sét quá 3% khối lượng (cát thiên nhiên) và 7% khối lượng (cát xay).
c. Đá dăm:
Dùng loại đá 1x2, 2x4, 4x6 cường độ chịu nén R>600 Kg/cm2. Lượng đá mềm yếu và phong hoá không quá 10% khối lượng, lượng đá thoi dẹt không quá 35% khối lượng và hàm lượng bụi sét không quá 2%.
d. Thép:
- Cốt thép thường: Loại CB240-T và CB300-V phù hợp theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 1651-2018 "thép cốt bê tông và lưới thép hàn" và tiêu chuẩn TCVN 5574-1991 "kết cấu BTCT".
- Với thép nhập khẩu cần có các chứng chỉ kỹ thuật kèm theo và cần lấy mẫu thí nghiệm kiểm tra theo TCVN 197 - 2002 "Kim Loại - phương pháp thử kéo" và TCVN 1985 - 2008 "Kim Loại - phương pháp thử uốn".
- Thép <10 là thép CB240-T (thép tròn không có gờ): cớ giới hạn chảy trên RoH=240 MPa
- Thép ≥ 10 là thép CB300-V (thép tròn có gờ) cớ giới hạn chảy trên  RoH=300 MPa 
e. Nước dùng cho bê tông:
Dùng nước sông, suối. Tiêu chuẩn nước cần đáp ứng được qui định của qui trình hiện hành.
2.2.2. Biện pháp thi công tổng thể:
2.2.2.1. Hướng thi công:
Có thể thi công theo 2 hướng, từ đầu tuyến đi tới hoặc từ cuối tuyến trở lại. Tuỳ theo điều kiện của nhà thầu mà lựa chọn hướng thi công phù hợp.
2.2.2.2. Phương pháp tổ chức thi công: 
Biện pháp tổ chức thi công: dùng biện pháp tổ chức thi công hỗn hợp kết hợp giữa biện pháp tổ chức song song với biện pháp tổ chức thi công tuần tự.
2.2.2.3. Đảm bảo an toàn giao thông:
Đây là tuyến đường đầu tư nâng cấp cải tạo nên cần phải có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. Phải đặt biển báo nguy hiểm và có người đứng gác điều khiển giao thông. 
2.2.2.4. Thiết bị xây dựng: 
Thiết bị xây dựng là các loại máy phục vụ trong các dây chuyền công nghệ thi công nền mặt đường như: máy đào, máy ủi, máy san, máy lu các loại, ô tô vận chuyển...; các loại máy phục vụ công tác bê tông như: máy trộn bê tông, máy đầm, rung bê tông... 
2.2.2.5. Trình tự thi công:
- Chuẩn bị mặt bằng để lập lán trại, tập kết máy móc và nhân lực.
- Thi công các công trình cầu cống thoát nước ngang đường.
- Thi công mương dọc, rãnh dọc.
- Thi công nền đường bằng máy kết hợp thủ công.
- Thi công các lớp kết cấu mặt đường, lề gia cố và lề đất.
- Thi công các công trình khác như cọc tiêu, biển báo
- Hoàn thiện, nghiệm thu bàn giao công trình.
2.2.3. Kỹ thuật thi công chủ yếu:
1. Nền đường:
a/ Yêu cầu kỹ thuật của công tác đất:
+ Đất đắp: Đất để đắp nền đường là đất sỏi tự nhiên (đất đồi sỏi sạn) không được lẫn đất hữu cơ, cỏ, rễ cây, bùn. Kích thước của các hạt loại này từ 0,5 đến 10mm. Trước khi khai thác loại đất này phải bóc vỏ lớp đất mặt và khai thác theo chỉ dẫn của kỹ sư giám sát chất lượng công trình.
+ Thi công đắp đất: Đắp đất nền đường phải đắp theo từng lớp và đầm chặt theo tiêu chuẩn. Tùy theo phương tiện thi công mà độ dày mỗi lớp đất đắp trước khi đầm từ 25 - 30cm và dùng lu đầm, khi đầm lớp sau phải đè lên lớp trước 1/3 vết của lớp trước. Sau khi đầm chặt thử lại 3 mẫu cho 1000m3 vật liệu. Mỗi mẫu thử dù là đầm tay hay đầm máy cũng phải đạt dung trọng khô là   1,75 T/m3 và chỉ số CBR  6 đối với nền đường. Những thay đổi về tiết diện đắp phải nằm trong dung sai cho phép.
b/ Yêu cầu kỹ thuật đối với các công tác thi công nền:
- Trước khi thi công nền đường phải tiến hành công tác khôi phục cọc, di dời cọc (lên ga) và phải có sơ đồ dời cọc.
- Trục đường không được xê dịch khỏi tuyến qui định, bất kỳ sự thay đổi nào cũng phải có ý kiến của kỹ sư giám sát và thiết kế. Nếu các cọc mốc bị xê dịch hoặc bị mất phải xác định lại ngay cho chính xác.
- Khi thi công đất nền đường cần đảm bảo thoát nước tốt. Khi đào nền đường thì phải đào từ thấp đến cao, bề mặt luôn có độ dốc để dễ thoát nước (4%), đồng thời làm rãnh thoát nước khi gặp mưa để đảm bảo nền đường không bị ẩm.
- Đối với nền đường đắp: 
+ Trước khi đắp nền đường phải được dọn dẹp sạch sẽ, chặt cây, dãy cỏ, đào bỏ gốc cây, bóc bỏ lớp đất hữu cơ, tạp chất.
+ Đất đưa vào đắp phải kiểm tra chất lượng và phải có chứng chỉ thí nghiệm (các chỉ tiêu cơ lý bắc buộc như  CBR  6... theo quy trình thi công hiện hành)
+ Đắp đất nền đường theo từng lớp và tùy theo phương tiện thi công mà mỗi lớp có thể dày từ 25 -:- 30cm, bề mặt các lớp đất yêu cầu phải có độ dốc 1-2% từ tim ra lề đường. Nếu độ ẩm tự nhiên của đất nhỏ hơn độ ẩm tốt nhất thì cần tưới thêm nước trước khi đầm. Dùng lu để đầm, khi đầm vệt đầm sau phải đè lên vệt đầm trước 1/3 diện tích đáy đầm. Nền đường phải được lu lèn chặt đạt độ chặt K=0,95. Lớp đất 30 cm trên cùng lu lèn đạt độ chặt đạt độ chặt K=0,98. 
+ Khi đắp trên nền đất có độ dốc tự nhiên lớn (lớn hơn 20%) phải đánh cấp với bề rộng b = 1,0m. Đối với những nơi diện thi công đủ rộng công tác đắp đất thi công bằng máy: san rải bằng máy san, lu lèn bằng máy lu, đối với những nơi diện thi công hẹp công tác đất đắp bằng nhân lực.
- Đối với nền đường đào:
+ Đào hạ nền bằng máy ủi kết hợp nhân lực. Đất đào được ủi thành từng đống, dùng máy đào xúc đất đổ lên ô tô vận chuyển điều phối để đắp hoặc vận chuyển đổ đúng nơi quy định.
+ Đào khuôn đường, sau khi đào phải sửa sang cho bằng phẳng, tạo mui luyện theo đúng thiết kế và lu lèn nền đào tương ứng với 30cm tính từ đáy lớp cấp phối đá dăm xuống phải đạt độ chặt K=0,98.
+ Trường hợp sau khi đào đất nền đường không đạt chất lượng (như bị cao lanh, sét nặng...) thì phải báo cho các bên liên quan cùng nhau xử lý.
2. Lớp móng Cấp phối đá dăm:
Kỹ thuật thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm phải tuân thủ theo quy trình TCVN 8859:2023.
a. Yêu cầu vật liệu:
- Cấp phối đá dăm là sản phẩm nghiền từ đá sạch, mức độ bị bám đất bẩn không đáng kể, không lẫn đá phong hoá và không lẫn hữu cơ. Vật liệu phải đảm bảo các chỉ tiêu quy định sau:
- Thành phần hạt: theo quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thi lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu đường ô tô TCVN 8859:2023.
b. Yêu cầu chỉ tiêu vật liệu:
Đối với cấp phối đá dăm loại I:
- Lượng tổn thất khi thí nghiệm mài mòn theo phương pháp Los-angeles (thí nghiệm AASHTO T96): Không quá 30%.
- Hàm lượng sét - chỉ tiêu ES: Tối thiểu 35%
- Chỉ số CBR ³ 100 với K = 0,98, ngậm nước 4 ngày đêm. 
- Tỷ lệ hạt dẹt: Không quá 12%.
- Mô đun đàn hồi vật liệu cấp phối đá dăm: Etối thiểu = 3000 daN/cm2
c. Công nghệ thi công:
Công tác chuẩn bị các thiết bị thi công:
- Ô tô tự đổ vận chuyển CPĐD.
- Trang thiết bị phun tưới nước ở mọi khâu thi công.
- Dùng máy rải để rải CPĐD hoặc máy san để san gạt CPĐD thành lớp đúng theo chiều dày thiết kế, tuyệt đối không dùng máy ủi để san gạt.
- Các phương tiện đầm nén: Lu rung bánh sắt 3 - 6T,  lu tĩnh bánh sắt 8 - 10T, hoặc lu bánh lốp với tải trọng bánh 2,5 - 4 T/bánh.
- Chuẩn bị nền, móng phía dưới lớp CPĐD sao cho vững chắc, đồng đều, đảm bảo độ dốc ngang:
- Tiến hành nghiệm thu nền đất trước khi thi công lớp móng.
- Tổ chức thi công một đoạn rải thử 50 - 100m trước khi triển khai đại trà để rút kinh nghiệm hoàn chỉnh quy trình và dây chuyền công nghệ trên thực tế ở tất cả các khâu: Chuẩn bị rải và đầm nén CPĐD; kiểm tra chất lượng, kiểm tra năng lực thực hiện của các phương tiện, xe máy, bảo dưỡng CPĐD sau khi thi công. Việc rải thử phải có sự chứng kiến của chủ đầu tư và tư vấn giám sát.
+ Công nghệ thi công lớp móng CPĐD:
* Vận chuyển CPĐD đến hiện trường thi công:
- Mọi vật liệu CPĐD phải được phía tư vấn giám sát chấp thuận ngay tại cơ sở gia công hoặc bải chứa và phải được kiểm nghiệm theo đúng quy trình.
- Không được dùng thủ công để xúc CPĐD lên xe.
- Đến hiện trường xe đổ CPĐD trực tiếp vào máy rải; nếu chỉ có máy san thì một xe phải đổ thành nhiều đống nhỏ gần nhau để cự ly san gạt ngắn. Chiều cao của đáy thùng xe tự đổ khi đổ chỉ được cao trên mặt rải 0,5m.
* Rải cấp phối đá dăm:
- Khi rải (hoặc san) độ ẩm của CPĐD phải có độ ẩm tốt nhất W0  hoặc W0 + 1%, nếu CPĐD chưa đủ ẩm thì phải vừa rải (hoặc vừa san) vừa tưới thêm nước bằng bình hoa sen hoặc xe xitéc.
- Bề dày 1 lớp không quá 20 cm (sau khi lèn chặt)
- Trong quá trình san, rải CPĐD, nếu phát hiện có hiện tượng phân tầng thì phải xúc đi thay cấp phối mới. Cấm không được bù các cỡ hạt và trộn lại tại chỗ... Nếu có hiện tượng kém bằng phẳng cục bộ thì phải khắc phục ngay bằng cách chỉnh lại thao tác máy.
(- Nếu thi công hai lớp CPĐD kế liền thì trước khi rải CPĐD lớp sau, phải tưới ẩm mặt của lớp dưới và phải thi công ngay lớp sau để tránh xe cộ đi lại làm hư hỏng bề mặt lớp dưới.)
* Lu lèn chặt:
- Trước khi lu nếu thấy CPĐD chưa đạt độ ẩm thì có thể tưới thêm nước.
- Trình tự lu:
+ Lu sơ bộ  bằng lu bánh sắt 6 - 8 Tấn với 3 - 4 lượt/điểm.
+ Dùng lu rung lu với số lần 8 - 10 lượt/điểm.
+ Lu là phẳng lại bằng lu bánh sắt 8 - 10 tấn.
	Trong quá trình lu vẫn cần tưới ẩm nhẹ để bù lại lượng ẩm bốc hơi và nên luôn giữ ẩm bề mặt CPĐD khi đang lu lèn.
3. Mặt đường bê tông nhựa:
[bookmark: _Toc95099964][bookmark: _Toc334606055][bookmark: _Toc371945399][bookmark: _Toc372028044][bookmark: _Toc372105145][bookmark: _Toc372121850][bookmark: _Toc372705218][bookmark: _Toc372721616][bookmark: _Toc372727104][bookmark: _Toc373161209][bookmark: _Toc402084221][bookmark: _Toc402736464]3.1. Cốt liệu lớn:
Cốt liệu lớn (đá dăm) dùng cho BTNC phải là đá dăm được nghiền (xay) từ đá tảng, đá núi. Không được dùng cốt liệu nghiền từ đá mác nơ, đá sa thạch sét, đá diệp thạch sét. Không được sử dụng sỏi nghiền cho lớp mặt trên, lớp mặt dưới của đường ô tô cao tốc, đường ô tô từ cấp III trở lên, đường đô thị cấp đô thị và cấp khu vực.
Cốt liệu lớn phải sạch, khô và phải có các chỉ tiêu cơ lý thỏa mãn các yêu cầu trong Bảng 1.
Bảng 1 - Các chỉ tiêu yêu cầu đối với cốt liệu lớn

	



Chỉ tiêu
	Mức, tương ứng với loại đường, cấp đường và vị trí lớp BTNC
	

Phương pháp thử

	
	Đường ô tô cao tốc, đường ô tô từ cấp III trở lên, đường đô thị cấp đô thị và cấp khu vực
	Các cấp đường, loại đường khác
	

	
	Lớp mặt trên
	Lớp mặt dưới
	Các lớp móng
	
	

	1. Cường độ nén của đá gốc, MPa
	
	
	
	
	

	-	Đá mác ma, biến chất
	≥ 100
	≥ 80
	≥ 80
	≥ 80
	TCVN 7572-10
(căn cứ chứng chỉ thử nghiệm kiểm tra của nơi sản xuất cốt liệu sử dụng cho công trình)

	-	Đá trầm tích
	≥ 80
	≥ 60
	≥ 60
	≥ 60
	

	2. Độ hao mòn khi va đập trong máy Los Angeles, %
	
≤ 28
	
≤ 30
	
≤ 35
	
≤ 35
	
TCVN 7572-12

	3. Tỷ trọng khối
	≥ 2,6
	≥ 2,5
	≥ 2,5
	≥ 2,45
	

AASHTO T85

	4. Độ hút nước, %
	≤ 2
	≤ 3
	≤ 3
	≤ 3
	

	5. Hàm lượng vật liệu nhỏ hơn 0,075 mm xác định bằng phương pháp rửa, %
	

≤ 2
	

≤ 2
	

≤ 2
	

≤ 2
	

AASHTO T11

	6. Hàm lượng sét cục và hạt mềm yếu, %
	
≤ 3
	
≤ 5
	
≤ 5
	
≤ 5
	
AASHTO T112

	7. Hàm lượng hạt cuội sỏi bị đập vỡ (ít nhất là 2 mặt vỡ), %
	

- (1)
	

- (1)
	
≥ 80
	
≥ 80
	
TCVN 7572-18

	8. Hàm lượng hạt thoi dẹt (tỷ lệ 1/3) (2), %
	
	
	
	
	
TCVN 7572-13

	-	Của hỗn hợp cốt liệu
	≤ 15
	≤ 18
	≤ 20
	≤ 20
	

	-	Của phần hạt lớn hơn 9,5 mm
	≤ 12
	≤ 15
	≤ 20
	≤ 20
	

	-	Của phần hạt nhỏ hơn hoặc bằng 9,5 mm
	
≤ 18
	
≤ 20
	
≤ 20
	
≤ 20
	

	9. Độ góc cạnh, %
	≥ 40
	≥ 40
	≥ 40
	≥ 40
	TCVN 11807

	10. Độ dính bám đá - nhựa đường
(3), cấp
	
≥ 3
	
≥ 3
	
≥ 3
	
≥ 3
	
TCVN 7504

	(1) Lớp mặt trên và lớp mặt dưới không được sử dụng sỏi nghiền.
(2) Sử dụng sàng mắt vuông loại bỏ các cỡ hạt < 4,75 mm để lấy hỗn hợp cốt liệu thô đem xác định % hàm lượng hạt thoi dẹt cho cả hỗn hợp. Sau đó tách riêng phần > 9,5mm và ≤ 9,5 mm để xác định % hạt thoi dẹt của các cỡ hạt
> 9,5 mm và % hạt thoi dẹt của các cỡ hạt ≤ 9,5 mm.
  (3) Thử nghiệm dùng cốt liệu thô và nhựa đường sử dụng cho dự án. Trường hợp độ dính bám đá - nhựa đường nhỏ hơn cấp 3 thì cần xem xét các giải pháp để đảm bảo độ dính bám đá - nhựa đường như sử dụng chất phụ gia tăng dính bám (xem 5.5) hoặc sử dụng nguồn cốt liệu khác; việc sử dụng giải pháp nào là do Chủ đầu tư quyết định.


Cốt liệu thô sẽ chỉ được Tư vấn giám sát chấp nhận khi đã qua các tí nghiệm trong phòng chứng minh rằng đáp ứng được các yêu cầu chỉ ra trong bảng trên. 
[bookmark: _Toc95099965][bookmark: _Toc334606056][bookmark: _Toc371945400][bookmark: _Toc372028045][bookmark: _Toc372105146][bookmark: _Toc372121851][bookmark: _Toc372705219][bookmark: _Toc372721617][bookmark: _Toc372727105][bookmark: _Toc373161210][bookmark: _Toc402084222][bookmark: _Toc402736465]3.2. Cốt liệu nhỏ:
	- Cốt liệu nhỏ (cát) có thể là cát tự nhiên, cát nghiền (cát xay) hoặc hỗn hợp cát tự nhiên và cát nghiền; lượng cát tự nhiên sử dụng không quá 20 % tổng khối lượng hỗn hợp cốt liệu; đối với đường ô tô cao tốc, đường ô tô từ cấp III trở lên, đường đô thị cấp đô thị và cấp khu vực thì nên sử dụng nhiều cát nghiền.
	- Cát tự nhiên không được lẫn tạp chất hữu cơ (gỗ, than, ...), không được lẫn bùn bẩn. Nếu cát bẩn thì phải phải rửa sạch mới được dùng.
	- Cát nghiền phải được nghiền từ đá có cường độ nén không nhỏ hơn cường độ nén của đá dùng để sản xuất ra đá dăm.
Các chỉ tiêu cơ lý của cốt liệu nhỏ phải thoả mãn các yêu cầu quy định tại Bảng 2
Bảng 2 - Các chỉ tiêu yêu cầu đối với cốt liệu nhỏ
	



Chỉ tiêu
	Mức, tương ứng với loại đường, cấp đường
	



Phương pháp thử

	
	
Đường ô tô cao tốc, đường ô tô từ cấp III trở lên, đường đô thị cấp đô thị và cấp khu vực
	Các cấp đường, loại đường khác; lớp móng của tất cả các cấp đường, loại đường
	

	1. Mô đun độ lớn
	≥ 2
	≥ 2
	AASHTO T27

	2. Độ góc cạnh, %
	≥ 45
	≥ 40
	TCVN 8860-7

	3. Tỷ trọng khối
	≥ 2,5
	≥ 2,45
	AASHTO T84

	4. Hàm lượng vật liệu nhỏ hơn 0,075 mm xác định bằng phương pháp rửa, %
	
≤ 3
	
≤ 5
	
AASHTO T11

	5. Giá trị đương lượng cát (SE), %
	≥ 60
	≥ 50
	AASHTO T176


Cát tự nhiên nên có thành phần cấp phối như trong Bảng 3.
Bảng 3 – Thành phần cấp phối cát tự nhiên

	
Cỡ sàng vuông, mm
	Lượng lọt qua sàng, %

	
	Cát hạt lớn
	Cát hạt vừa

	9,5
	100
	100

	4,75
	90 ÷ 100
	90 ÷ 100

	2,36
	65 ÷ 95
	75 ÷ 90

	1,18
	35 ÷ 65
	50 ÷ 90

	0,6
	15 ÷ 30
	30 ÷ 60

	0,3
	5 ÷ 20
	8 ÷ 30

	0,15
	0 ÷ 10
	0 ÷ 10

	0,075
	0 ÷ 5
	0 ÷ 5


[bookmark: _Toc371945401][bookmark: _Toc372028046][bookmark: _Toc372105147][bookmark: _Toc372121852][bookmark: _Toc372705220][bookmark: _Toc372721618][bookmark: _Toc372727106][bookmark: _Toc373161211][bookmark: _Toc402084223][bookmark: _Toc402736466]Cát nghiền nên có thành phần cấp phối như trong Bảng 4.
Bảng 4 – Thành phần cấp phối cát nghiền
	
Cỡ sàng vuông, mm
	Lượng lọt qua sàng, %

	
	Cát hạt lớn
	Cát hạt vừa

	9,5
	100
	-

	4,75
	90 ÷ 100
	100

	2,36
	60 ÷ 90
	80 ÷ 100

	1,18
	40 ÷ 75
	50 ÷ 80

	0,6
	20 ÷ 55
	25 ÷ 60

	0,3
	7 ÷ 40
	8 ÷ 45

	0,15
	2 ÷ 20
	0 ÷ 25

	0,075
	0 ÷ 10
	0 ÷ 15



3.3. Bột khoáng :
	- Bột khoáng là sản phẩm được nghiền từ đá các-bô-nát (đá vôi can-xít, đô-lô-mit), có cường độ nén của đá gốc lớn hơn 40 MPa, từ xỉ lò cao hoặc là xi măng.
	- Đá các-bô-nát dùng sản xuất bột khoáng phải sạch, không lẫn các tạp chất hữu cơ, hàm lượng chung bụi bùn sét không quá 5 %.
	- Bột khoáng phải khô, tơi, không được vón hòn.
	- Các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng phải thoả mãn các yêu cầu quy định trong Bảng 5.
Bảng 5 - Các chỉ tiêu yêu cầu đối với bột khoáng
	




Chỉ tiêu
	Mức, tương ứng với loại đường, cấp đường
	




Phương pháp thử

	
	
Đường ô tô cao tốc, đường ô tô từ cấp III trở lên, đường đô thị cấp đô thị và cấp khu vực
	Các cấp đường, loại đường khác; lớp móng của tất cả các cấp đường, loại đường
	

	1. Khối lượng riêng, T/m3
	≥ 2,50
	≥ 2,45
	TCVN 8735

	2. Thành phần hạt (lượng lọt sàng qua các cỡ sàng mắt vuông), %
	
	
	




TCVN 12884-2

	0,600 mm
	100
	100
	

	0,150 mm
	90 ÷ 100
	90 ÷ 100
	

	0,075 mm
	75 ÷ 100
	70 ÷ 100
	

	3. Độ ẩm, %
	≤ 1,0
	≤ 1,0
	TCVN 12884-2

	4. Chỉ số dẻo của bột khoáng nghiền từ đá các bô nát (1), %
	
≤ 4,0
	
≤ 4,0
	
TCVN 4197

	5. Hệ số thích nước
	≤ 0,8
	≤ 1,0
	TCVN 12884-2

	(1) Sử dụng phần bột khoáng lọt qua sàng lưới mắt vuông kích cỡ 0,425 mm để thử nghiệm giới hạn c hảy, giới hạn dẻo; giới hạn chảy thử nghiệm theo phương pháp Casagrande.


[bookmark: _Toc371945402][bookmark: _Toc372028047][bookmark: _Toc372105148][bookmark: _Toc372121853][bookmark: _Toc372705221][bookmark: _Toc372721619][bookmark: _Toc372727107][bookmark: _Toc373161212][bookmark: _Toc402084224][bookmark: _Toc402736467]Có thể dùng bột khoáng thu hồi từ trạm trộn cho hỗn hợp BTNC làm các lớp mặt của đường ô tô từ cấp IV trở xuống, đường giao thông nông thôn, đường đô thị cấp nội bộ và lớp móng của tất cả các cấp đường, loại đường với lượng dùng không quá 25 % tổng khối lượng bột khoáng yêu cầu khi thiết kế thành phần hỗn hợp BTNC. Việc cho phép sử dụng bột khoáng thu hồi để sản xuất hỗn hợp BTNC do Chủ đầu tư quyết định. Bột khoáng thu hồi phải thỏa mãn các chỉ tiêu quy định trong Bảng 5
3.4. Nhựa đường (bitum):
Nhựa đường dùng để chế tạo bê tông nhựa là loại nhựa đường đặc, gốc dầu mỏ thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật quy định tại TCVN 13567-1:2022 như: 
	Chỉ tiêu
	60-70
	Phương pháp thử

	1. Độ kim lún ở 25 °C, 0,1 mm
	60 ÷70
	TCVN 7495

	2. Chỉ số độ kim lún (PI)
	-1,5 ÷ 1,0
	Mục A.2

	3. Điểm hóa mềm, °C
	≥ 46
	TCVN 7497

	4. Độ nhớt động lực ở 60 °C, Pa.s
	≥ 180
	TCVN 8818-5

	5. Độ kéo dài ở 25 °C, 5 cm/min, cm
	≥ 100
	TCVN 7496

	6. Hàm lượng paraphin, %
	≤ 2,2
	TCVN 7503

	7. Điểm chớp cháy, °C
	≥ 232
	TCVN 7498

	8. Độ hòa tan trong dung môi, có thể sử dụng 1 trong 2 dung môi sau:
	 
	 

	- Sử dụng Tricloetylen, %
	≥ 99,0
	 

	- Sử dụng N-Propyl Bromide, %
	≥ 99,0
	TCVN 7500

	9. Khối lượng riêng ở 25 °C, g/cm3
	 
	TCVN 7501

	10. Các chỉ tiêu thí nghiệm trên mẫu nhựa sau khi thí nghiệm TFOT:

	10.1. Tổn thất khối lượng, %
	≤ 0,8
	TCVN 11711

	 
	≥ 54
	TCVN 7495

	 
	≥ 50
	TCVN 7496

	11. Độ dính bám với đá (1), cấp
	 
	TCVN 7504

	(1) Chỉ tiêu đánh giá mức độ dính bám giữa nhựa đường và cốt liệu đá dùng cho dự án cụ thể; yêu cầu phải thực hiện khi chấp thuận vật liệu đầu vào cho dự án cũng như kiểm soát chất lượng vật liệu trong quá trình thực hiện dự án. Trường hợp độ dính bám với đá nhỏ hơn cấp 3 thì cần xem xét các giải pháp để đảm bảo độ dính bám như sử dụng chất phụ gia tăng dính bám hoặc sử dụng nguồn cốt liệu khác.



Nhựa đường dùng chế tạo các loại BTNC có mác theo độ kim lún 60/70 theo tiêu chuẩn TCVN 7493:2005. Trước mỗi lần nhập nhựa vào trạm trộn và mỗi tuần mà trạm trộn hoạt động liên tục phải lấy mẫu và làm thí nghiệm một lần. 
Mỗi xe nhựa do nhà cung ứng chở đến trạm trộn của nhà thầu phải được tiến hành lấy và lưu 05 mẫu, mỗi mẫu 01kg có dán niêm phong và có chữ ký xác nhận của nhà cung cấp, đại diện tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và các cơ quan khác (nếu có). Mẫu được nhà thầu lưu trữ theo đúng quy định đến hết thời gian bảo hành công trình.
Nhật ký thi công của nhà thầu phải thể hiện lý trình và phạm vi thi công ứng với từng mẫu lưu.
Trong trường hợp có vấn đề về chất lượng lớp Bê tông nhựa, chủ đầu tư sẽ chỉ định một đơn vị thí nghiệm độc lập để kiểm tra chất lượng nhựa đường thông qua các mẫu lưu. Nhà thầu thi công, nhà cung cấp sản phẩm phải chịu hoàn toàn chi phí liến quan đến công tác thí nghiệm và chịu trách nhiệm trước pháp luật (nếu cần). 
(Không được phép pha trộn nhựa đường từ nhiều nguồn nhựa khác nhau để sử dụng cho việc chế tạo BTN).  
[bookmark: _Toc95099968][bookmark: _Toc334606059][bookmark: _Toc371945403][bookmark: _Toc372028048][bookmark: _Toc372105149][bookmark: _Toc372121854][bookmark: _Toc372705222][bookmark: _Toc372721620][bookmark: _Toc372727108][bookmark: _Toc373161213][bookmark: _Toc402084225][bookmark: _Toc402736468]3.5. Phụ gia :
Khi được Tư vấn giám sát yêu cầu hoặc chấp thuận thì Nhà thầu có thể bổ sung vào vật liệu nhựa đường một loại chất phụ gia đặc biệt để tăng độ kết dính và tăng khả năng chống bong cho nhựa. Chất phụ gia sử dụng phải là loại được Tư vấn giám sát xem xét chấp thuận và phải được trộn kỹ với nhựa trong một khoảng thời gian nhất định, theo tỷ lệ % mà nhà sản xuất hướng dẫn để tạo ra một hỗn hợp đồng nhất. 
[bookmark: _Toc95099969][bookmark: _Toc334606060][bookmark: _Toc371945404][bookmark: _Toc372028049][bookmark: _Toc372105150][bookmark: _Toc372121855][bookmark: _Toc372705223][bookmark: _Toc372721621][bookmark: _Toc372727109][bookmark: _Toc373161214][bookmark: _Toc402084226][bookmark: _Toc402736469][bookmark: _Toc405133632][bookmark: _Toc405134721][bookmark: _Toc405134889][bookmark: _Toc405135012][bookmark: _Toc405136113]3.6.  Hỗn hợp bê tông nhựa:
Hỗn hợp bê tông nhựa về cơ bản bao gồm các cốt liệu khoáng và vật liệu nhựa. Trong một số trường hợp, phải trộn thêm phụ gia cần thiết để hỗn hợp bê tông nhựa đáp ứng các yêu cầu trong phần tiêu chuẩn này.  
[bookmark: _Toc95099970][bookmark: _Toc334606061][bookmark: _Toc371945405][bookmark: _Toc372028050][bookmark: _Toc372105151][bookmark: _Toc372121856][bookmark: _Toc372705224][bookmark: _Toc372721622][bookmark: _Toc372727110][bookmark: _Toc373161215][bookmark: _Toc402084227][bookmark: _Toc402736470]3.6.1 Hàm lượng nhựa
Hàm lượng nhựa thực tế đưa vào hỗn hợp sẽ được ấn định tùy thuộc vào khả năng hấp thụ nhựa của cốt liệu sử dụng và sẽ được Tư vấn giám sát xác định khi xem xét công thức hỗn hợp. Giá trị đó sẽ căn cứ vào số liệu thí nghiệm do nhà thầu cung cấp và sẽ phải tuân theo các giới hạn qui định trong mục qui định kỹ thuật thi công - nghiệm thu này.
[bookmark: _Toc95099971][bookmark: _Toc334606062][bookmark: _Toc371945406][bookmark: _Toc372028051][bookmark: _Toc372105152][bookmark: _Toc372121857][bookmark: _Toc372705225][bookmark: _Toc372721623][bookmark: _Toc372727111][bookmark: _Toc373161216][bookmark: _Toc402084228][bookmark: _Toc402736471]3.6.2  Phối hợp thành phần cốt liệu
Nhà thầu phải đệ trình lên Tư vấn giám sát hồ sơ thiết kế thành phần cốt liệu dùng cho hỗn hợp bê tông nhựa. Tỷ lệ phối hợp cốt liệu dùng trong hỗn hợp bê tông nhựa rải nóng cấp phối liên tục phải thỏa mãn các yêu cầu chỉ ra trong bảng 6, trừ khi có chỉ dẫn khác của Tư vấn giám sát. 
Bảng 6: Cấp phối hỗn hợp cốt liệu bê tông nhựa chặt (BTNC)
	Quy định
	BTNC 16
	BTNC 19

	1. Cỡ hạt lớn nhất danh định (mm)
	16
	19

	2. Cỡ sàng mắt vuông, mm
	lượng lọt qua sàng, % khối lượng

	25
	0
	100

	19
	100
	90-100

	16
	90-100
	78-92

	12,5
	76-92
	62-78

	9,5
	60-80
	50-72

	4,75
	34-62
	26-56

	2,36
	20-48
	16-44

	1,18
	13-36
	12-33

	0,600
	9-26
	8-24

	0,300
	7-18
	5-17

	0,150
	5-14
	4-13

	0,075
	4-8
	3-7

	3. Chiều dày rải hợp lý (sau khi đã lu lèn,cm)
	5-7
	6-8

	4. Phạm vi áp dụng
	Lớp mặt trên; lớp mặt giữa của tầng mặt có 3 lớp

	Lớp mặt dưới của tầng mặt có 2 lớp; lớp mặt giữa của tầng mặt có 3 lớp



Cấp phối hỗn hợp cốt liệu của BTNC khi thiết kế phải nằm trong giới hạn quy định tương ứng tại Bảng 4. Đường cong cấp phối cốt liệu thiết kế phải đều đặn, không được thay đổi từ giới hạn dưới của một cỡ sàng lên giới hạn trên của cỡ sàng kế tiếp hoặc ngược lại.
Hàm lượng nhựa đường tối ưu của BTNC (tính theo % khối lượng hỗn hợp bê tông nhựa) được chọn trên cơ sở thiết kế hỗn hợp theo phương pháp Marshall, sao cho các chỉ tiêu kỹ thuật của mẫu bê tông nhựa thiết kế thoả mãn các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu tại Bảng 6 đối với BTNC. Trình tự thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa theo phương pháp Marshall theo hướng dẫn tại TCVN 8820:2011.
Thiết kế thành phần BTN tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 8820 :2011 và Quyết định số 858/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2014 của Bộ GTVT hướng dẫn áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành nhằm tăng cường quản lý chất lượng thiết kế và thi công mặt đường BTN nóng đối với các tuyến đường ô tô có quy mô giao thông lớn.

Bảng 7: Các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu với bê tông nhựa chặt (BTNC)
	TT
	Chỉ tiêu
	BTNC16
	BTNC19
	Phương pháp thử

	1 
	Số chày đầm
	75 x 2
	75 x 2
	TCVN 8860-1:2011

	2 
	Độ ổn định Marshall (60oC, 40 min), kN
	≥ 8,0
	≥ 8,0
	

	3 
	Độ dẻo Marshall, mm
	1,5-4
	1,5-4
	TCVN 8860-1:2011 hoặc ASTM D6927

	4 
	Độ ổn định Marshall còn lại, %
	≥80
	≥80
	TCVN 8860-12:2011

	5 
	Độ rỗng dư                    
	
	
	TCVN 8860-9:2011

	6 
	Lớp mặt trên, %
	4,0-6,0
	4,0-6,0
	TCVN 8860-9:2011

	7 
	Các lớp BTNC lớp dưới, %
	3,0-6,0
	3,0-6,0
	

	8 
	Độ rỗng lấp đầy nhựa (VFA),%
	65-75
	65-75
	TCVN 8860-11

	9 
	Độ rỗng cốt liệu (tương ứng với độ rỗng dư 3%), %
	≥12,5
	≥12
	TCVN 8860-10:2011


	10 
	Độ rỗng cốt liệu (tương ứng với độ rỗng dư 4%), %
	≥13,5
	≥13
	

	11 
	Độ rỗng cốt liệu (tương ứng với độ rỗng dư 5%), %
	≥14,5
	≥14
	

	12 
	Độ rỗng cốt liệu (tương ứng với độ rỗng dư 6%), %
	≥15,5
	≥15

	

	13 
	Tỷ lệ P0,075 / Pae (1) 
	0,8-1,6
	0,8-1,6
	Tính toán

	14 
	Độ sâu vệt hằn bánh xe (RDW) sau 20.000 lần tác dụng tải, (mm). 
Hoặc 
Độ ổn định động, lần/mm
	≤12,5

≥1000
	AASHTO T 324

T 0719



[bookmark: _Toc95099972][bookmark: _Toc334606063][bookmark: _Toc371945407][bookmark: _Toc372028052][bookmark: _Toc372105153][bookmark: _Toc372121858][bookmark: _Toc372705226][bookmark: _Toc372721624][bookmark: _Toc372727112][bookmark: _Toc373161217][bookmark: _Toc402084229][bookmark: _Toc402736472]3.6.3 Điều chỉnh thành phần hỗn hợp thông qua trộn thử
Nhà thầu phải chứng minh tính thích hợp của tất cả các vật liệu đề xuất và thành phần hỗn hợp, bằng cách chế bị và thí nghiệm các mẫu trong phòng thí nghiệm, cũng như bằng cách thí nghiệm các hỗn hợp trộn tại trạm trộn, ngay trước khi rải thực tế.
Trên cở sở yêu cầu của thiết kế theo thiết kế sơ bộ đã tiến hành thí nghiệm trong bước thiết kế BVTC, nhà thầu thiết kế hoàn chỉnh và tìm ra thành phần hạt thực của hỗn hợp cốt liệu và hàm lượng nhựa thực khi sản xuất hỗn hợp BTN tại trạm trộn. Thành phần hạt của cốt liệu trong giai đoạn này phải được thiết kế sao cho tương tự như thành phần hạt của giai đoạn thiết kế sơ bộ và được TVGS chấp thuận.
Các thí nghiệm yêu cầu bao gồm thí nghiệm xác định thành phần hạt, dung trọng riêng, độ hấp thụ nước của cốt liệu thô và mịn cũng như thí nghiệm xác định các đặc tính khác của cốt liệu theo yêu cầu của Tư vấn giám sát. Trong bước trộn thử cũng sẽ tiến hành thí nghiệm xác định dung trọng riêng của bê tông nhựa và thí nghiệm các đặc tính Marshall.
Thiết kế hỗn hợp ban đầu sẽ sử dụng các cốt liệu lấy từ kho chứa cốt liệu mà đã được Tư vấn giám sát trộn thử và điều chỉnh cho đến khi khẳng định công thức trộn này phù hợp với đường cong cấp phối và thuộc tính của hỗn hợp khi áp dụng cho trộn tại trạm trộn. 
Công tác trộn thử trong phòng thí nghiệm sẽ được chuẩn bị và thí nghiệm theo phương pháp Marshall cải tiến, qui định trong tiêu chuẩn TCVN 13567-1 :2022. Thí nghiệm trộn thử trong phòng thí nghiệm sẽ được thực hiện theo 3 bước chính sau đây:
Lựa chọn các cỡ cốt liệu danh định làm số liệu căn cứ cho công tác trộn thử;
Thực hiện các mẻ trộn thử để lựa chọn một công thức tối ưu;
Khẳng định công thức tối ưu bằng các thí nghiệm với sự điều chỉnh thành phần hỗn hợp nếu thấy cần thiết.
Trước khi bắt đầu các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm phải tiến hành thiết lập công thức trộn sơ bộ thích hợp với vật liệu trộn dự kiến sử dụng trên cơ sở xem xét hỗn hợp thiết kế lý thuyết. Các thành phần cốt liệu, hàm lượng nhựa, bột khoáng xác định theo trên sẽ được sử dụng cho mẻ trộn đầu tiên và là số liệu đối chiếu để điều chỉnh hỗn hợp khi trộn thử trong phòng thí nghiệm. Nếu dự kiến đúng, các số liệu này sẽ giúp đơn giản hóa và nâng cao độ chính xác của quá trình thực nghiệm thử dần theo yêu cầu.
Việc tính toán công thức hỗn hợp đặc trưng từ các thành phần hỗn hợp thiết kế phải được ghi vào các bảng biểu thích hợp. 
[bookmark: _Toc95099973][bookmark: _Toc334606064][bookmark: _Toc371945408][bookmark: _Toc372028053][bookmark: _Toc372105154][bookmark: _Toc372121859][bookmark: _Toc372705227][bookmark: _Toc372721625][bookmark: _Toc372727113][bookmark: _Toc373161218][bookmark: _Toc402084230][bookmark: _Toc402736473]3.6.4 Công thức trộn hỗn hợp
Trước khi bắt đầu công việc, nhà thầu phải đệ trình bằng văn bản lên Tư vấn giám sát công thức trộn đề nghị cho hỗn hợp bê tông nhựa dùng trong Dự án. Công thức trộn hỗn hợp phải chỉ rõ:
Nguồn cốt liệu và nhựa đường dùng cho hỗn hợp bê tông nhựa;
Kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của nhựa đường, cốt liệu đá dăm, cát, bột khoáng;
Thành phần cấp phối của hỗn hợp cốt liệu;
Tỷ lệ phối hợp giữa các loại cốt liệu: đá dăm, cát, bột đá tại phễu nguội, phễu nóng;
Kết quả thí nghiệm Marshall và hàm lượng nhựa đường tối ưu (tính theo phần trăm khối lượng của hỗn hợp bê tông nhựa);
Tỷ trọng lớn nhất bê tông nhựa (là cơ sở để xác định độ rỗng dư);
Khối lượng thể tích của mẫu bê tông nhựa ứng với hàm lượng nhựa đường tối ưu (là cơ sở để xác định độ chặt lu lèn K);
Phương án thi công ngoài hiện trường như: chiều dầy lớp bê tông nhựa chưa lu lèn, sơ đồ lu, số lượt lu trên 1 điểm, độ nhám mặt đường...
Tất cả các số liệu trên phải nằm trong các vùng giới hạn chung về thành phần và nhiệt độ qui định. Công thức đề xuất phải được minh họa bằng các số liệu thí nghiệm và biểu kết quả trộn thử trong phòng thí nghiệm. Trong khi xem xét chấp thuận hỗn hợp thi công, Tư vấn giám sát, theo ý kiến của mình, có thể dùng toàn bộ hay một phần công thức đệ trình hoặc có thể yêu cầu Nhà thầu thực hiện các thí nghiệm trộn bổ sung, hoặc xem xét thay thế cốt liệu khác. 
Công thức trộn hỗn hợp sẽ là cố định và chất lượng hỗn hợp sau này sẽ được kiểm soát dựa trên thành phần cấp phối xác định trong mục 12.2 trên đây, không dựa theo thành phần cấp phối của mẻ trộn.
Trong quá trình thi công, nếu có bất cứ sự thay đổi nào về nguồn vật liệu đầu vào hoặc có sự biến đổi lớn về chất lượng của vật liệu thì phải làm lại thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa theo các giai đoạn nêu trên và xác định lại công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa.
(vật liệu đá nếu có thay đổ về máy nghiền, vỉa đá, mỏ đá phải phải làm lại thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa).
[bookmark: _Toc95099974][bookmark: _Toc334606065][bookmark: _Toc371945409][bookmark: _Toc372028054][bookmark: _Toc372105155][bookmark: _Toc372121860][bookmark: _Toc372705228][bookmark: _Toc372721626][bookmark: _Toc372727114][bookmark: _Toc373161219][bookmark: _Toc402084231][bookmark: _Toc402736474]3.6.5. Đoạn rải thử nghiệm
Trước khi thi công đại trà hoặc khi sử dụng một loại bê tông nhựa khác, phải tiến hành thi công thử một đoạn để kiểm tra và xác định công nghệ thi công làm cơ sở áp dụng cho thi công đại trà. Đoạn thi công thử phải có chiều dài tối thiểu 100 m, chiều rộng tối thiểu 2 vệt máy rải. Đoạn thi công thử được chọn ngay  trên công trình sẽ thi công đại trà hoặc trên công trình có tính chất tương tự.
Số liệu thu được sau khi rải thử sẽ là cơ sở để chỉnh sửa (nếu có) và chấp thuận để thi công đại trà. Các số liệu chấp thuận bao gồm:
-	Công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa :
Bảng 8: Kiểm tra thành phần phần cấp phối, lượng nhựa và sai số cho phép

	Thành phần vật liệu
	Nội dung cần kiểm tra và tần số kiểm tra
	Sai số cho phép(%) đối với các cỡ hạt
	
Căn cứ kiểm tra

	
	
	<0.075
	<2.36
	>4.75
	

	Thành phần cốt liệu
	Kiểm tra từng mẻ trộn tại trạm trộn theo phiếu xuất ra từ máy tính của trạm
	+2%
	+5%
	+6%
	So với thành phần cấp phối cốt liệu của công thức chế tạo hỗn hợp BTN đã được duyệt

	
	Trị số trung bình mỗi cỡ hạt cho tất cả các mẻ trộn trong một ngày sản xuất
	+1%
	+2%
	+2%
	

	
	Kiểm tra ngẫu nhiên 2 lần trong 1 ngày sản xuất tính trị số trung bình của 2 lần đó
	+2%
	+5%
	+6%
	

	Hàm lượng nhựa
	Kiểm tra mỗi mẻ theo phiếu xuất ra từ máy tính của trạm
	+0.3%
	So với lượng nhựa theo công thức chế tạo hỗn hợp đã được phê duyệt

	
	Tính trung bình tất cả các mẻ trọn trong 1ngày
	+0.1%
	

	
	Tính trung bình của 2 lần kiểm tra ngẫu nhiên trong 1 ngày
	+0.3%
	


-	Phương án và công nghệ thi công: loại vật liệu tưới dính bám, hoặc thấm bám; tỷ lệ tưới dính bám, hoặc thấm bám; thời gian cho phép rải lớp bê tông nhựa sau khi tưới vật liệu dính bám hoặc thấm bám; chiều dầy rải lớp bê tông nhựa chưa lu lèn; nhiệt độ rải; nhiệt độ lu lèn bắt đầu và kết thúc; sơ đồ lu lèn của các loại lu khác nhau, số lượt lu cần thiết; độ chặt lu lèn; độ bằng phẳng; độ nhám bề mặt sau khi thi công…
- Nhà thầu phải hoàn thành thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa bao gồm cả việc thi công rải thử tối thiểu 10 ngày trước khi thi công đại trà
Nếu đoạn thi công thử chưa đạt được chất lượng yêu cầu thì phải làm một đoạn thử khác, với sự điều chỉnh lại công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa, công nghệ thi công cho đến khi đạt được chất lượng yêu cầu. Công tác thảm đại trà sẽ không được phép tiến hành cho đến khi đoạn rải thử đạt yêu cầu và được Tư vấn giám sát chấp thuận.
(có thể chia 100m làm 3 đoạn, mỗi đoạn có số lượt lu khác nhau để tìm ra đoạn có số lượt lu tối ưu).
[bookmark: _Toc95099975][bookmark: _Toc334606066][bookmark: _Toc371945410][bookmark: _Toc372028055][bookmark: _Toc372105156][bookmark: _Toc372121861][bookmark: _Toc372705229][bookmark: _Toc372721627][bookmark: _Toc372727115][bookmark: _Toc373161220][bookmark: _Toc402084232][bookmark: _Toc402736475]3.6.6. Các sai số cho phép khi trộn:
Hỗn hợp bê tông nhựa xuất xưởng phải phù hợp với công thức trộn đã được Tư vấn giám sát chấp thuận trong phạm vi sai số qui định dưới đây:
Bảng 9 – Dung sai cho phép so với công thức chế tạo hỗn hợp BTNC
	
Chỉ tiêu
	Dung sai cho phép
so với công thức chế tạo, %

	1. Cấp phối cốt liệu
	

	Lượng lọt qua sàng tương ứng với các cỡ sàng, mm
	Cỡ hạt lớn nhất (Dmax) của BTNC
	0

	
	12,5 và lớn hơn
	 8

	
	9,5 và 4,75
	 7

	
	2,36 và 1,18
	 6

	
	0,600 và 0,300
	 5

	
	0,150 và 0,075
	 3

	2. Hàm lượng nhựa, % theo khối lượng hỗn hợp BTNC
	 0,3



Bảng 10 - Nhiệt độ các công đoạn sản xuất, thi công lớp BTNC
	

Các công đoạn sản xuất, thi công lớp BTNC
	Nhiệt độ, oC, tương ứng với cấp (mác) nhựa đường sử dụng

	
	40/50
	60/70

	1. Nhiệt độ đun nóng nhựa đường ở trạm trộn và khi chế tạo mẫu thử trong phòng thử nghiệm (1)
	
160 ÷ 170
	
155 ÷ 165

	2. Nhiệt độ nung nóng cốt liệu ở trạm trộn và khi chế tạo mẫu thử trong phòng thử nghiệm (1)
	Cao hơn nhiệt độ đun nóng nhựa đường (10 ÷ 20) °C, thông thường khoảng 15 oC

	3. Nhiệt độ hỗn hợp khi xả từ thùng trộn vào thùng ô tô tải vận chuyển (1)
	
150 ÷ 170
	
145 ÷ 165

	4. Nhiệt độ phải loại bỏ hỗn hợp
	≥ 200
	≥ 195

	5. Nhiệt độ hỗn hợp trên xe tải vận chuyển đến hiện trường
	≥ 150
	≥ 145

	6. Nhiệt độ hỗn hợp khi rải tương ứng khi nhiệt độ bề mặt lớp dưới là (2):
	
	

	(15 ÷ 20) °C
	≥ 140 (130)
	≥ 135 (128)

	(20 ÷ 25) °C

(25 ÷ 30) °C

> 30 °C
	≥ 138 (128)

≥ 132 (126)

≥ 130 (125)
	≥ 132 (126)

≥ 130 (124)

≥ 125 (120)

	7. Nhiệt độ hỗn hợp lúc bắt đầu lu
	Không nhỏ hơn nhiệt độ rải quá 5 °C

	8. Nhiệt độ bề mặt lớp hỗn hợp khi kết thúc lu lèn:
	
	

	- Nếu dùng lu bánh thép
	≥ 80
	≥ 70

	- Nếu dùng lu bánh lốp
	≥ 85
	≥ 80

	- Nếu dùng lu rung
	≥ 75
	≥ 70

	9. Nhiệt độ bề mặt lớp hỗn hợp khi xe lưu thông
	≤ 50
	≤ 50

	10. Nhiệt độ trộn hỗn hợp khi chế tạo mẫu thử trong phòng thử nghiệm
	
150 ÷ 170
	
145 ÷ 165

	11. Nhiệt độ đầm nén mẫu thử trong phòng thử nghiệm
	140 ÷ 160
	135 ÷ 155

	(1) Nên chọn trị số cao khi thi công về mùa lạnh (nhiệt độ không khí ≥ 15 °C).

(2) Nhiệt độ rải là thích hợp với trường hợp bề dầy lớp BTNC không quá 5 cm, trị số nhiệt độ rải nằm trong ngoặc đơn là thích hợp với trường hợp bề dầy lớp BTNC lớn hơn 8 cm. Nếu bề dầy lớp BTNC trong khoảng từ 5 cm đến 8 cm thì chọn nhiệt độ trung bình giữa trị số không có ngoặc đơn và có ngoặc đơn.



Ghi chú:
Hàng ngày Tư vấn giám sát sẽ lấy mẫu vật liệu và mẫu hỗn hợp như nêu ở mục “Kiểm tra và lấy mẫu thí nghiệm hiện trường” để kiểm tra sự đồng đều của hỗn hợp. Khi các kết quả kiểm tra cho thấy sự không phù hợp hoặc các điều kiện bị thay đổi đi, Tư vấn giám sát có quyền yêu cầu đệ trình và xem xét một công thức trộn mới.
Khi gặp trường hợp phải thay đổi vật liệu hoặc nguồn vật liệu, nhà thầu phải đệ trình lên Tư vấn giám sát một công thức trộn mới để xem xét chấp thuận trước khi sản xuất hỗn hợp dùng các nguồn vật liệu mới này.
[bookmark: _Toc334606067][bookmark: _Toc371945411][bookmark: _Toc372028056][bookmark: _Toc372105157][bookmark: _Toc372121862][bookmark: _Toc372705230][bookmark: _Toc372721628][bookmark: _Toc372727116][bookmark: _Toc373161221][bookmark: _Toc402084233][bookmark: _Toc95099978](vật liệu đá nếu có thay đổ về máy nghiền, vỉa đá, mỏ đá phải phải làm lại thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa).
[bookmark: _Toc402736476][bookmark: _Toc405133633][bookmark: _Toc405134722][bookmark: _Toc405134890][bookmark: _Toc405135013][bookmark: _Toc405136114]3.7 . Yêu cầu về trạm trộn: 
[bookmark: _Toc95099979][bookmark: _Toc334606068][bookmark: _Toc371945412][bookmark: _Toc372028057][bookmark: _Toc372105158][bookmark: _Toc372121863][bookmark: _Toc372705231][bookmark: _Toc372721629][bookmark: _Toc372727117][bookmark: _Toc373161222][bookmark: _Toc402084234][bookmark: _Toc402736477]3.7.1 Yêu cầu chung
Trạm trộn phải là loại trộn theo chu kỳ (nếu dùng loại trạm trộn liên tục thì phải được sự đồng ý của Tư vấn giám sát) và phải có công suất đủ cho việc cung cấp hỗn hợp bê tông nhựa một cách liên tục.
Trạm trộn phải được thiết kế, điều phối và vận hành để sản xuất được hỗn hợp bê tông nhựa đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Trạm trộn phải là loại được điều khiển tự động bằng máy tính, cho phép in ra các số liệu về mẻ trộn.
Trạm trộn phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, phù hợp với các điều khoản của Hợp đồng về “Kiểm soát và bảo vệ Môi trường”. 
[bookmark: _Toc95099980][bookmark: _Toc334606069][bookmark: _Toc371945413][bookmark: _Toc372028058][bookmark: _Toc372105159][bookmark: _Toc372121864][bookmark: _Toc372705232][bookmark: _Toc372721630][bookmark: _Toc372727118][bookmark: _Toc373161223][bookmark: _Toc402084235][bookmark: _Toc402736478]3.7.2 Bồn chứa nhựa
Bồn chứa vật liệu nhựa được thiết kế sao cho có thể kiểm soát việc đun nóng nhựa một cách hiệu quả và chính xác.
Việc đun nóng nhựa có thể thực hiện bằng hơi nước, điện hoặc các nguồn cấp nhiệt  đã được chấp nhận với điều kiện không để cho ngọn lửa tiếp xúc trực tiếp với thùng đun. Hệ thống lưu thông với vật liệu bitum phải có kích thước thích hợp để đảm bảo việc lưu thông được liên tục và chính xác trong suốt thời gian vận hành. Phải có biện pháp thích hợp như lớp vỏ giữ nhiệt hay các chất cách nhiệt khác để có thể duy trì nhiệt độ yêu cầu của vật liệu trong ống, trong đồng hồ đo, trong cân, thanh phun và các công cụ chứa nhựa khác. Sau khi được Tư vấn giám sát chấp thuận bằng văn bản, vật liệu bitum có thể  được đun nóng từng phần trong thùng hoặc tăng đến nhiệt độ quy định bằng thiết bị đun giữa các thùng và máy trộn. 
Sức chứa tổng cộng của các bồn chứa phải đủ để cung cấp nhựa trong 10h hoạt động liên tục của trạm trộn. Nếu sử dụng nhiều hơn một bồn chứa thì chúng phải được nối với hệ thống lưu thông sao cho mỗi bồn có thể đứng riêng biệt  mà không ảnh hưởng đến sự lưu thông của bitum đến máy trộn.  
[bookmark: _Toc95099981][bookmark: _Toc334606070][bookmark: _Toc371945414][bookmark: _Toc372028059][bookmark: _Toc372105160][bookmark: _Toc372121865][bookmark: _Toc372705233][bookmark: _Toc372721631][bookmark: _Toc372727119][bookmark: _Toc373161224][bookmark: _Toc402084236][bookmark: _Toc402736479]3.7.3 Thiết bị cung cấp vật liệu cho tang sấy 
Hệ thống cấp liệu được thiết kế và bố trí sao cho có thể để đưa cốt liệu vào tang sấy một cách đều đặn nhằm đảm bảo tính đồng đều của sản phẩm với nhiệt độ ổn định. Với từng loại vật liệu yêu cầu phải có một thiết bị cung cấp riêng biệt. 
Tất cả các thiết bị cung cấp vật liệu phải được điều chỉnh ở tốc độ và mức cung cấp vật liệu thích hợp. Mọi thay đổi sau đó chỉ được phép thực hiện với sự cho phép của Tư vấn giám sát. 
Thùng chứa vật liệu chưa sấy phải có vách ngăn cao và kích thước đủ lớn để ngăn không cho việc lẫn lộn với vật liệu từ các thùng lân cận. 
[bookmark: _Toc95099982][bookmark: _Toc334606071][bookmark: _Toc371945415][bookmark: _Toc372028060][bookmark: _Toc372105161][bookmark: _Toc372121866][bookmark: _Toc372705234][bookmark: _Toc372721632][bookmark: _Toc372727120][bookmark: _Toc373161225][bookmark: _Toc402084237][bookmark: _Toc402736480]3.7.4 Tang sấy cốt liệu
Yêu cầu phải sử dụng máy sấy kiểu quay có khả năng sấy và nung nóng vật liệu đến nhiệt độ yêu cầu. 
[bookmark: _Toc95099983][bookmark: _Toc334606072][bookmark: _Toc371945416][bookmark: _Toc372028061][bookmark: _Toc372105162][bookmark: _Toc372121867][bookmark: _Toc372705235][bookmark: _Toc372721633][bookmark: _Toc372727121][bookmark: _Toc373161226][bookmark: _Toc402084238][bookmark: _Toc402736481]3.7.5 Hệ thống sàng 
Các sàng của trạm trộn phải có khả năng sàng tất cả các hạt cấp phối theo kích thước và tỷ lệ qui định. Công suất tiêu chuẩn của hệ sàng phải lớn hơn công suất công suất tối đa của trạm trộn.
Hiệu quả sàng phải đảm bảo sao cho trong các hạt đọng ở mỗi thùng không vượt quá 1% hạt quá cỡ (lớn hơn hay nhỏ hơn yêu cầu).      
[bookmark: _Toc95099984][bookmark: _Toc334606073][bookmark: _Toc371945417][bookmark: _Toc372028062][bookmark: _Toc372105163][bookmark: _Toc372121868][bookmark: _Toc372705236][bookmark: _Toc372721634][bookmark: _Toc372727122][bookmark: _Toc373161227][bookmark: _Toc402084239][bookmark: _Toc402736482]3.7.6 Thùng trộn 
Trạm trộn phải có các thùng chứa chứa đủ để cung cấp cho máy trộn khi chúng hoạt động hết công suất. Các thùng phải được chia ra ít nhất 4 ngăn và được sắp xếp sao cho có thể đảm bảo việc chứa cốt liệu riêng rẽ và theo tỷ lệ thích hợp, không kể bột khoáng. 
Mỗi ngăn chứa phải được một ống tràn có kích thước và vị trí thích hợp sao cho tránh được hiện tượng vật liệu tràn sang thùng khác. Thùng cũng phải được trang bị các dụng cụ báo mức cốt liệu trong thùng.
Các thùng chứa sẽ phải được thiết kế lắp đặt sao cho không để lọt vật liệu ra các cửa và có thể lấy mẫu trong đó một cách nhanh chóng, thuận tiện. 
[bookmark: _Toc95099985][bookmark: _Toc334606074][bookmark: _Toc371945418][bookmark: _Toc372028063][bookmark: _Toc372105164][bookmark: _Toc372121869][bookmark: _Toc372705237][bookmark: _Toc372721635][bookmark: _Toc372727123][bookmark: _Toc373161228][bookmark: _Toc402084240][bookmark: _Toc402736483]3.7.7 Bộ phận kiểm soát lượng nhựa 
Phải cung cấp các thiết bị cân đo phù hợp để kiểm soát lượng nhựa đường thích hợp trong hỗn hợp, đảm bảo rằng lượng nhựa đó nằm trong phạm vi dung sai qui định. Đồng thời phải bố trí các thiết bị kiểm tra khối lượng hoặc tỷ lệ vật liệu nhựa đường chảy vào máy trộn.
Thiết bị đo lượng nhựa sẽ được thiết kế, chế tạo sao cho có thể tự động đo được lượng nhựa lỏng của từng mẻ với dung sai 0.4% và công suất đo tối thiểu của thiết bị phải lớn hơn 10% lượng nhựa cho từng mẻ trộn.
Thiết bị đo lượng nhựa có thể là kiểu xoay theo dòng chảy, đồng hồ đo khi bơm nhựa, với các vòi phun được bố trí thích hợp để cung cấp lượng nhựa thiết kế cho mỗi cho mỗi mẻ trộn. 
[bookmark: _Toc95099986][bookmark: _Toc334606075][bookmark: _Toc371945419][bookmark: _Toc372028064][bookmark: _Toc372105165][bookmark: _Toc372121870][bookmark: _Toc372705238][bookmark: _Toc372721636][bookmark: _Toc372727124][bookmark: _Toc373161229][bookmark: _Toc402084241][bookmark: _Toc402736484]3.7.8 Thiết bị đo nhiệt độ 
Một nhiệt kế bọc sắt có thang chia độ, có thể đo nhiệt độ từ 100oc đến 200oc, được gắn vào thiết bị cung cấp nhựa tại vị trí phù hợp gần van xả của bộ phận trộn.
Trạm trộn cũng phải được trang bị một nhiệt kế thuỷ ngân có mặt số, hoặc thiết bị  đo nhiệt độ bằng điện hoặc các dụng cụ đo nhiệt độ khác, đã được Tư vấn giám sát chấp thuận, lắp đặt tại cửa xả của máy sấy để tự động ghi nhiệt độ cốt liệu đã nung nóng. Gần đáy của thùng phải lắp một thiết bị để đo nhiệt độ của các hạt mịn trước khi đưa vào máy trộn.
Tư vấn giám sát có thể yêu cầu thay thế các dụng cụ không thích hợp và thay thế bằng một thiết bị đo nhiệt độ khác để điều chỉnh nhiệt độ cốt liệu tốt hơn.
Hàng ngày sẽ phải nộp các biểu đồ ghi thời gian và nhiệt độ lấy từ thiết bị đo nhiệt cho Tư vấn giám sát. 
[bookmark: _Toc95099987][bookmark: _Toc334606076][bookmark: _Toc371945420][bookmark: _Toc372028065][bookmark: _Toc372105166][bookmark: _Toc372121871][bookmark: _Toc372705239][bookmark: _Toc372721637][bookmark: _Toc372727125][bookmark: _Toc373161230][bookmark: _Toc402084242][bookmark: _Toc402736485]3.7.9 Thiết bị gom bụi   
Trạm trộn phải được trang bị một máy hút bụi có tác dụng hút và đưa trả lại toàn bộ  hoặc từng phần vật liệu thải vào thùng trộn nóng để không thải các chất bụi độc hại vào không khí.
[bookmark: _Toc95099988][bookmark: _Toc334606077][bookmark: _Toc371945421][bookmark: _Toc372028066][bookmark: _Toc372105167][bookmark: _Toc372121872][bookmark: _Toc372705240][bookmark: _Toc372721638][bookmark: _Toc372727126][bookmark: _Toc373161231][bookmark: _Toc402084243][bookmark: _Toc402736486]3.7.10 Khống chế thời gian trộn 
Trạm trộn phải được trang bị một thiết bị tính thời gian chính xác để kiểm soát các hoạt động của một chu kỳ trộn khép kín. Thiết bị này có nhiệm vụ khoá thùng chứa sau khi nạp liệu vào máy trộn cho đến khi đóng cửa máy trộn kết thúc một chu kỳ đồng thời sẽ khoá thùng nhựa đường trong suốt thời gian trộn ướt và khô. Thời gian trộn khô được xác định như là khoảng thời gian giữa lúc mở cửa thùng chứa và lúc bắt đầu đưa nhựa đường vào. Thời gian trộn ướt là khoảng thời gian giữa lúc bắt đầu đưa nhựa đường vào và lúc mở cửa máy trộn. Việc kiểm soát thời gian phải được đặt chính xác tới mức thời gian là 5 giây hoặc ít hơn trong một chu kỳ quay lên tới 3 phút. Thiết bị khống chế thời gian trộn phải gắn kèm dụng cụ đếm số mẻ trộn. Việc đặt các khoảng thời gian phải được thực hiện với sự có mặt và theo hướng dẫn của Tư vấn giám sát.
[bookmark: _Toc95099989][bookmark: _Toc334606078][bookmark: _Toc371945422][bookmark: _Toc372028067][bookmark: _Toc372105168][bookmark: _Toc372121873][bookmark: _Toc372705241][bookmark: _Toc372721639][bookmark: _Toc372727127][bookmark: _Toc373161232][bookmark: _Toc402084244][bookmark: _Toc402736487]3.7.11 Hệ thống cân điện tử             
[bookmark: _Toc95099990][bookmark: _Toc334606079][bookmark: _Toc371945423][bookmark: _Toc372028068][bookmark: _Toc372105169][bookmark: _Toc372121874][bookmark: _Toc372705242][bookmark: _Toc372721640][bookmark: _Toc372727128][bookmark: _Toc373161233][bookmark: _Toc402084245]a) Yêu cầu 
Trạm trộn bê tông nhựa phải được trang bị một trong ba hệ thống cân điện tử có khả năng tự động in dữ liệu ra các phiếu số liệu :
· Hệ thống tự động điều khiển mẻ trộn với máy in dữ liệu;
· Hệ thống cân điện tử để cân vật liệu từ thùng chứa;
· Hệ thống cân điện tử trên xe cân. 
Các phiếu số liệu in ra sẽ bao gồm các thông tin sau đây: 
· Số thứ tự mẻ cân; 
· Ngày và giờ của mẻ trộn; 
· Tên và vị trí của trạm trộn;
· Loại hỗn hợp;
· Số lượng xe; 
· Trọng lượng thô (gồm cả thiết bị chứa, chuyên chở) và trọng lượng tinh của mẻ trộn; 
· Tổng trọng lượng cộng dồn của hỗn hợp (trong ngày, năm hay toàn bộ khối lượng  như chỉ dẫn của Tư vấn giám sát);
· Nhiệt độ của hỗn hợp (có thể ghi bằng tay) tại trạm và tại hiện trường; 
· Vị trí đổ (theo lý trình); 
· Nơi ký biên bản (Theo chỉ dẫn của Tư vấn giám sát )
Các phiếu số lượng sẽ được được in với một bản gốc và ít nhất hai bản copy. Một bản sẽ được nộp cho Tư vấn giám sát. 
[bookmark: _Toc95099991][bookmark: _Toc334606080][bookmark: _Toc371945424][bookmark: _Toc372028069][bookmark: _Toc372105170][bookmark: _Toc372121875][bookmark: _Toc372705243][bookmark: _Toc372721641][bookmark: _Toc372727129][bookmark: _Toc373161234][bookmark: _Toc402084246]b) Thiết bị cân, đo lường 
Thiết bị cân đong cốt liệu dùng trong trạm trộn phải đạt độ chính xác tới 0,5% của tải trọng yêu cầu và độ nhạy ứng với nửa trọng lượng vật liệu nhỏ nhất không được lớn hơn 3,5 kg. Đòn cân phải được thiết kế sao cho có thể khoá tại bất kỳ vị trí nào để không bị thay đổi vị trí khi chưa được phép.
Trong trường hợp được Tư vấn giám sát chấp thuận, nhà thầu có thể sử dụng hệ thống máy in phù hợp với hệ thống kiểm soát trộn và đong mẻ tự động để in khối lượng vật liệu xuất. Khối lượng cân phải được chứng thực bằng phiếu ghi khối lượng cho từng chuyến. Cũng có thể sử dụng các thiết bị cân đo thông thường với điều kiện chúng đã được đơn vị chức năng kiểm định, cấp chứng thực và được Tư vấn giám sát chấp thuận.
Với loại cân chỉ thị kiểu đồng hồ, đầu kim sẽ được đặt sát với mặt chỉ số và đảm bảo mức độ thị sai nằm trong giới hạn cho phép. Cân sẽ có kim chỉ thị có thể điều chỉnh được để đánh dấu trọng lượng của từng loại vật liệu được cân.
Cân được thiết kế chắc chắn và phải lắp đặt sao cho có thể dễ dàng thay thế hoặc hiệu chỉnh, đồng thời các mặt đồng hồ phải được bố trí sao cho người vận hành có thể quan sát bất kỳ lúc nào.
Cân để cân nhựa đường phải tuân thủ các qui định cho cân dùng cho vật liệu cấp phối. Giá trị tối thiểu của từng vạch chia độ không được lớn hơn 1Kg. Cân mặt số dùng để cân nhựa đường không được có giới hạn lớn hơn 2 lần trọng lượng nhựa cần cân.
Cân dùng trong trạm trộn sẽ được Tư vấn giám sát chấp thuận và phải được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo tính chính xác liên tục. Nhà thầu phải thường xuyên có ít nhất 10 quả cân tiêu chuẩn loại 20Kg để kiểm tra độ chính xác của các cân. 
[bookmark: _Toc95099992][bookmark: _Toc334606081][bookmark: _Toc371945425][bookmark: _Toc372028070][bookmark: _Toc372105171][bookmark: _Toc372121876][bookmark: _Toc372705244][bookmark: _Toc372721642][bookmark: _Toc372727130][bookmark: _Toc373161235][bookmark: _Toc402084247]c) Thùng cân và phễu cân 
Phải có thiết bị cân chính xác cốt liệu trong mỗi thùng cân hoặc phễu treo và có thể cân được các mẻ cân đầy mà không phải cào bớt vật liệu ra. 
Tất cả các cạnh, mép của phễu cân không được tiếp xúc với bất kỳ một kết cấu nào để độ chính xác của cân không bị ảnh hưởng. 
Phải đủ khoảng trống giữa phễu và các thiết bị phụ trợ để tránh các vật liệu từ bên ngoài lọt vào và đọng lại.  
Cửa xả của thùng cân được treo sao cho cốt liệu không bị phân tầng khi đổ vào trong máy trộn và phải được đóng chặt sau mỗi mẻ cân để vật liệu của mẻ cân tiếp sau không tiếp tục chảy vào trong máy trộn. 
[bookmark: _Toc95099993][bookmark: _Toc334606082][bookmark: _Toc371945426][bookmark: _Toc372028071][bookmark: _Toc372105172][bookmark: _Toc372121877][bookmark: _Toc372705245][bookmark: _Toc372721643][bookmark: _Toc372727131][bookmark: _Toc373161236][bookmark: _Toc402084248]d) Nhà cân xe
Phải dùng loại cân có thể lắp đặt trực tiếp ở các lối ra vào, cung cấp ngay được số liệu về tổng trọng lượng của xe vận chuyển bê tông nhựa. Nhà cân phải có kích thước tối thiểu 2m về chiều rộng, 3m chiều dài và 2.5m chiều cao. Kết cấu nhà cân phải kín hoàn toàn, có mái che và được trang điều hoà nhiệt độ hai chiều cho phòng điều khiển. 
[bookmark: _Toc95099994][bookmark: _Toc334606083][bookmark: _Toc371945427][bookmark: _Toc372028072][bookmark: _Toc372105173][bookmark: _Toc372121878][bookmark: _Toc372705246][bookmark: _Toc372721644][bookmark: _Toc372727132][bookmark: _Toc373161237][bookmark: _Toc402084249]e) Hệ thống máy in tự động cho máy đong các mẻ trộn 
Hệ thống máy in tự động sẽ in số liệu khối lượng vật liệu được đưa đến bộ phận trộn và tổng trọng lượng của các mẻ trên một xe cân. 
Hệ thống in tự động chỉ được sử dụng khi đã kết nối với hệ thống điều khiển đong và trộn tự động đã được Tư vấn giám sát chấp thuận. 
Trong trường hợp máy in hay các thiết bị khác bị hỏng, sẽ không được tiếp tục vận chuyển hỗn hỗn hợp nóng nếu chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của Tư vấn giám sát. Thời gian gián đoạn không quá 12 giờ. 
[bookmark: _Toc95099995][bookmark: _Toc334606084][bookmark: _Toc371945428][bookmark: _Toc372028073][bookmark: _Toc372105174][bookmark: _Toc372121879][bookmark: _Toc372705247][bookmark: _Toc372721645][bookmark: _Toc372727133][bookmark: _Toc373161238][bookmark: _Toc402084250][bookmark: _Toc402736488]f) Yêu cầu an toàn :
Phải bố trí cầu thang dẫn lên sàn máy trộn và các cầu thang có lan can phòng hộ dẫn đến những bộ phận mà người vận hành trạm cần đi đến trong quá trình hoạt động của trạm.
Trên thùng các xe tải phải bố trí các bậc lên xuống để Tư vấn giám sát có thể lấy mẫu thí nghiệm và đo nhiệt độ của hỗn hợp.
Các thiết bị chỉnh cân, lấy mẫu được nâng hạ và di chuyển dễ dàng nhờ hệ thống puli hoặc tời. Các chi tiết như bánh răng, puli, dây xích, đĩa xích và các bộ phận chuyển động có khả năng gây huy hiểm đêu phải được che chắn và bảo vệ chu đáo.
Lối đi trong và xung quanh khu vực xếp dỡ cốt liệu, vật tư dùng để sản xuất bê tông nhựa phải rộng rãi, không có chướng ngại vật và được giữ không cho vật liệu từ trạm trộn rơi vãi vào.           
[bookmark: _Toc95099996][bookmark: _Toc334606085][bookmark: _Toc371945429][bookmark: _Toc372028074][bookmark: _Toc372105175][bookmark: _Toc372121880][bookmark: _Toc372705248][bookmark: _Toc372721646][bookmark: _Toc372727134][bookmark: _Toc373161239][bookmark: _Toc402084251][bookmark: _Toc402736489] g) Thiết bị trộn :
Máy trộn phải thuộc loại có dùng bộ cánh trộn trục kép, có khả năng tạo ra một hỗn hợp bê tông nhựa đồng đều với các chỉ số kỹ thuật nằm trong phạm vi dung sai cho phép. 
Máy trộn được cách nhiệt bằng lớp vỏ bọc hơi nước, dầu nóng hoặc các chất liệu khác như được Tư vấn giám sát chấp thuận. Vỏ máy được thiết kế sao cho có thể quan sát quá trình trộn bằng mắt thường. 
Máy trộn được chế tạo sao cho không bị rò rỉ. Nếu không có nắp đóng thì thùng máy trộn phải được trang bị mũ chùm để thu bụi bay. Công suất của máy trộn không được nhỏ hơn 1 tấn/mẻ. 
Máy trộn phải được lắp đồng hồ chính xác để kiểm soát thời gian của một chu kỳ trộn hoàn chỉnh, từ khi cho vật liệu vào máy trộn, khoá thùng cân đến khi cho đóng cửa máy trộn, kết thúc chu kỳ. Nó sẽ khoá thùng nhựa trong suốt thời gian trộn khô và ướt. Giai đoạn trộn khô được xác định là khoảng thời gian từ lúc mở thùng cân tới lúc bắt đầu đưa bitum vào. Giai đoạn trộn ướt là khoảng thời gian từ khi rải phun bitum vào cấp phối đến khi mở cửa máy trộn. 
Việc khống chế thời gian phải linh hoạt và có thể điều chỉnh với các nấc không quá 5 giây trong suốt các chu kỳ cho tới 3 phút. Các máy đếm mẻ trộn được coi như là một phần của đồng hồ thời gian và được thiết kế sao cho chỉ để ghi số mẻ trộn hoàn chỉnh.
Khoảng trống giữa các lưỡi dao (kể cả phần chuyển động hoặc phần cố định) đều  không được vượt quá 2cm. Khi cấp phối được thiết kế có các các hạt có kích thước danh định tối đa trên 2.5cm thì phải điều chỉnh khoảng cách giữa lưỡi trộn để không làm vỡ cốt liệu trong khi trộn.
[bookmark: _Toc95099997][bookmark: _Toc334606086][bookmark: _Toc371945430][bookmark: _Toc372028075][bookmark: _Toc372105176][bookmark: _Toc372121881][bookmark: _Toc372705249][bookmark: _Toc372721647][bookmark: _Toc372727135][bookmark: _Toc373161240][bookmark: _Toc402084252][bookmark: _Toc402736490]h) Xe chở hỗn hợp bê tông nhựa :
Xe chở hỗn hợp bê tông nhựa phải là loại có thùng kim loại kín, đáy thùng phải sạch và được phủ bằng một lớp nước xà phòng hoặc dầu để ngăn không cho bê tông nhựa dính vào. Các xe đều được trang bị bạt phủ để bảo vệ hỗn hợp khỏi tác động của thời tiết và ngăn không cho vật liệu rơi vãi trong quá trình vận chuyển.
Tư vấn giám sát có quyền dừng việc sử dụng những xe tải, mà do cấu tạo và chất lượng của chúng, gây ra hiện tượng phân tầng, rơi vãi vật liệu hoặc thời gian chuyên chở quá lâu. Chỉ cho phép sử dụng lại những xe tải này khi tất cả các hiện tượng trên đã được khắc phục.
Khi cần thiết, để hỗn hợp được giữ ở mức nhiệt độ qui định, phải cách nhiệt cho đáy thùng xe và dùng loại vải bạt thích hợp để che phủ vật liệu.
[bookmark: _Toc334606087][bookmark: _Toc371945431][bookmark: _Toc372028076][bookmark: _Toc372105177][bookmark: _Toc372121882][bookmark: _Toc372705250][bookmark: _Toc372721648][bookmark: _Toc372727136][bookmark: _Toc373161241][bookmark: _Toc402084253][bookmark: _Toc402736491][bookmark: _Toc95099998]i) Máy rải :
Máy rải bê tông nhựa là loại máy rải tự hành có khả năng rải lớp bê tông nhựa theo đúng các yêu cầu chỉ ra trên bản vẽ thiết kế hoặc theo chỉ dẫn của Tư vấn giám sát.  
Máy rải được trang bị các thùng chứa, vít tải cấp liệu để có thể rải hỗn hợp đều đặn. Bộ phận lái của máy rải có thể điều khiển một cách thuận tiện và nhanh chóng, đảm bảo cho máy có thể đi tiến hoặc đi lùi một cách dễ dàng. 
Thiết bị điều khiển tấm lèn chặt và tấm là nhẵn là loại có thể điều chỉnh được bằng tay, bán tự động hoặc tự động hoàn toàn, đảm bảo tạo ra lớp bê tông nhựa bằng phẳng, nhẵn ngay cả khi bề mặt bên dưới lớp bị ghồ ghề, lồi lõm. Thiết bị điều khiển này cũng phải có khả năng tự động nhận biết được độ dốc của dây dọi hoặc của thanh trượt. 
Máy rải phải được trang  bị các thiết bị cơ học như con lăn phẳng, con lăn cạnh, thanh san hoặc các thiết bị khác để duy trì chính xác độ dốc chính xác của lớp bê tông nhựa cũng như xén thẳng mép ngoài của mặt đường theo đúng yêu cầu mà không cần phải đặt các khuôn cố định ở hai bên mép đường.
Tấm lèn chặt và tấm là phẳng có nhiệm vụ đầm lèn chặt hỗn hợp, điều chỉnh lớp thảm bê tông nhựa theo đúng mặt cắt ngang và chiều dày thiết kế. Các tấm này được đốt nóng bằng thiết bị chuyên dùng để tránh không cho vật liệu bám vào.
Bất cứ thiết bị rải và hoàn thiện nào mà trong quá trình hoạt động để các vết hoặc làm cho bề mặt lớp bê tông nhựa gồ ghề thì phải đình chỉ việc sử dụng thiết bị đó và Nhà thầu phải trang bị một thiết bị rải và hoàn thiện khác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
(máy rải phải được kiểm tra chấp thuận trước khi đưa vào công trình. Chú ý đến ben thủy lực của bộ phận điều chỉnh bàn là bằng cách nâng bàn là lên và để yên trong vòng 30’ xem có bị tụt cao độ bàn là không, nếu tụt thì loại ngay).
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Nhà thầu phải có đầy đủ thiết bị lu lèn bê tông nhựa. Thiết bị lu lèn ít nhất phải có lu bánh thép nhẹ (6 ÷ 8) T, lu bánh thép nặng (10 ÷ 12) T và lu bánh hơi có lốp nhẵn đi theo một máy rải. Khi thi công về mùa lạnh (nhiệt độ không khí từ 15 oC đến 20 °C) thì nên huy động tối thiểu 5 lu (gồm 3 lu loại trên) để lu kịp trước khi hỗn hợp nguội. Ngoài ra có thể lu lèn bằng cách phối hợp các máy lu sau:
-   Lu bánh hơi phối hợp với lu bánh thép;
-   Lu rung phối hợp với lu bánh thép;
- Lu rung phối hợp với lu bánh hơi.
Lu bánh hơi phải có tối thiểu 7 bánh, các lốp nhẵn đồng đều và có khả năng hoạt động với áp lực lốp đến 0,85 MPa. Mỗi lốp sẽ được bơm tới áp lực quy định và chênh lệch áp lực giữa  hai lốp bất kỳ không  được vượt quá 0,03 daN/cm 2. Phải có biện pháp để điều chỉnh tải trọng của lu bánh hơi sao cho tải trọng trên mỗi bánh lốp có thể thay đổi từ 1,5 tấn đến 2,5 tấn.
(Lu bánh hơi bắt buộc phải có gương chiếu hậu để lái lu căn chuẩn vệt lu bên phải)
Tất cả các xe lu đều phải là loại lu tự hành, có trang bị hệ thống chống dính để tránh hiện tượng nhựa dính bám vào bánh lu.
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Chỉ được tiến hành trộn hỗn hợp khi nhân lực và các thiết bị vận chuyển, rải, hoàn thiện có thể đáp ứng được ít nhất là 60% năng suất của trạm trộn.  
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Bitum phải được đun nóng đến nhiệt độ qui định 140 o C - 160 o C. Thùng đun nhựa được thiết kế sao cho nhựa nóng đều trên toàn bộ thể tích có khả năng cung cấp nhựa một cách liên tục cho máy trộn ở nhiệt độ ổn định tại mọi thời điểm. Không được sử dụng nhựa đường khi nó đang sủi bọt và không được đốt nóng trên 1750 o C.
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Cốt liệu dùng cho hỗn hợp bê tông nhựa được sấy khô và đun nóng trước khi đưa vào trong máy trộn. Nguồn nhiệt dùng để sấy và đun nóng cốt liệu phải được điều chỉnh ở mức thích hợp để không làm hỏng cốt liệu và không tạo ra lớp bồ hóng bên trên.                 
Khi trộn với nhựa, cốt liệu phải ở trạng thái khô và ở mức nhiệt độ quy định nhưng không cao hơn nhiệt độ nhựa quá 14o C.
Bột khoáng, nếu được thêm vào để được cấp phối yêu cầu, có thể được định tỷ lệ một cách riêng rẽ từ một phễu nhỏ lắp trực tiếp trên máy trộn, hoặc trộn lẫn vào cốt liệu mịn với theo một tỷ lệ nhất định trước khi được sàng vào các ngăn riêng.
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Sơ đồ công nghệ chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa trong trạm trộn phải tuân theo đúng quy định trong bản hướng dẫn kỹ thuật của trạm trộn.
Việc sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa tại trạm trộn phải tuân theo đúng công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa đã được lập (quy định tại 12.4).
Dung sai cho phép của cấp phối hạt cốt liệu và hàm lượng nhựa đường của hỗn hợp bê tông  nhựa  khi ra khỏi thùng trộn tại trạm trộn so với công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa không được vượt quá giá trị quy định tại Bảng 8.
Hỗn hợp bê tông nhựa sản xuất ra phải thỏa mãn các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu với bê tông nhựa quy định tại Bảng 6 tương ứng với BTNC.
Nhiệt độ nhựa đường khi nấu sơ bộ nằm trong phạm vi 80-:-100oC để bơm đến thiết bị nấu nhựa đường.
Nhiệt độ nhựa đường khi chuyển lên thùng đong của máy trộn được chọn tương ứng với độ nhớt  của  nhựa đường khoảng 0,2 Pa.s. Tùy thuộc vào mác nhựa đường, nhiệt độ này thường nằm trong khoảng nhiệt độ quy định khi trộn hỗn hợp trong thùng trộn (Bảng 9).
Chỉ được chứa nhựa đường trong phạm vi 75%-:-80% dung tích thùng nấu nhựa đường trong khi nấu.
Phải cân sơ bộ các cỡ đá dăm và cát ở thiết bị cấp liệu trước khi đưa vào trống sấy, với dung sai cho phép ±5%.
 (điều chỉnh vật liệu nguội trước khi vào tang sấy phải vào củ khoai).
Nhiệt độ của cốt liệu khi ra khỏi trống sấy cao hơn nhiệt độ trộn không quá 15oC. Độ ẩm của đá dăm, cát khi ra khỏi trống sấy phải nhỏ hơn 0,5%.
Bột khoáng ở dạng nguội sau khi cân đong, được đưa trực tiếp vào thùng trộn.
Thời gian trộn cốt liệu với nhựa đường trong thùng trộn phải tuân theo đúng quy định kỹ thuật của loại trạm trộn sử dụng và với loại hỗn hợp bê tông nhựa sản xuất, thường từ lớn hơn 30s đến không  quá 60s. Thời gian trộn được điều chỉnh phù hợp trên cơ sở xem xét kết quả sản xuất thử và rải thử.
Chú thích:
Thời gian trộn cốt liệu với nhựa đường trong thùng trộn được quy định là thời gian ngắn nhất thỏa mãn yêu cầu sau:
+	Khi trộn các loại BTN dùng cho lớp mặt: có ít nhất 95% hạt cốt liệu được nhựa đường bao bọc hoàn toàn.
+	Khi trộn các loại BTN dùng cho lớp móng: có ít nhất 90% số hạt cốt liệu được nhựa bao bọc hoàn toàn .
Nhiệt độ của hỗn hợp bê tông nhựa tương ứng với các công đoạn thi công và nhiệt độ thí nghiệm Marshall theo quy định tại Bảng 9.
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Mỗi trạm trộn sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa phải có trang bị đầy đủ các thiết bị thí nghiệm cần thiết để kiểm tra chất lượng vật liệu, các chỉ tiêu cơ lý của hỗn hợp bê tông nhựa tại trạm trộn.
Nội dung, mật độ thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm tra chất lượng hỗn hợp bê tông nhựa tại trạm trộn được quy định tại 12.10.2. và 12.10.3.
Nếu nhiệt độ hỗn hợp bê tông nhựa cao hơn nhiệt độ lớn nhất quy định cho công đoạn trộn hỗn hợp trong thùng trộn, hoặc cao hơn nhiệt độ lớn nhất khi xả hỗn hợp vào thùng xe ô tô thì phải loại bỏ (xem Bảng 9).
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Dùng ô tô tự đổ vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa. Chọn ô tô có trọng tải và số lượng phù hợp với công suất của trạm trộn, của máy rải và cự li vận chuyển, bảo đảm sự liên tục, nhịp nhàng ở các khâu.
Cần phải có kế hoạch vận chuyển phù hợp sao cho nhiệt độ của hỗn hợp đến nơi rải không thấp hơn quy định tại Bảng 9.
Thùng xe vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa phải kín, sạch, được phun đều một lớp mỏng dung  dịch  xà phòng (hoặc các loại dầu chống dính bám) vào thành và đáy th ùng. Không được dùng dầu mazút, dầu diezen hay các dung môi làm hoà tan nhựa đường để quét lên đáy và thành thùng xe. Xe phải có bạt che phủ.
Mỗi chuyến ô tô vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa khi rời trạm trộn phải có phiếu xuất xưởng ghi rõ nhiệt độ hỗn hợp, khối lượng, chất lượng hỗn hợp (đánh giá bằng mắt về độ đồng đều), thời điểm xe rời trạm trộn, nơi xe sẽ đến, tên người lái xe.
Trước khi đổ hỗn hợp bê tông nhựa vào phễu máy rải phải kiểm tra nhiệt độ hỗn hợp bằng nhiệt kế. Nếu nhiệt độ hỗn hợp thấp hơn nhiệt độ nhỏ nhất quy định cho công đoạn đổ hỗn hợp từ xe ô tô vào phễu máy rải (xem Bảng 9) thì phải loại bỏ. 
Không được vận chuyển bê tông nhựa đến công trường quá muộn so với ca thi công vì như thế sẽ không bảo đảm thi công lớp bê tông nhựa dưới ánh sáng ban ngày, trừ khi nhà thầu bảo đảm đủ đèn chiếu sáng cho phạm vi thi công và được Tư vấn giám sát chấp thuận. 
Mỗi xe nhựa do nhà cung ứng chở đến trạm trộn của nhà thầu phải được tiến hành lấy và lưu 05 mẫu, mỗi mẫu 1kg có dán niêm phong và có chữ ký xác nhận của nhà cung cấp, đại diện ban quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và các cơ quan khác (nếu có). Mẫu được nhà thầu lưu trữ theo đúng qui định đến hết thời gian bảo hành công trình.
Nhật ký thi công của nhà thầu phải thể hiện lý trình và phạm vi thi công ứng với từng mẫu lưu.
Trong trường hợp có vấn đề về chất lượng lớp bê tông nhựa, chủ đầu tư sẽ chỉ định một đơn vị thí nghiệm độc lập để kiểm tra chất lượng nhựa đường thông qua các mẫu lưu. Nhà thầu thi công, nhà cung cấp sản phẩm phải chịu hoàn toàn chi phí liến quan đến công tác thí nghiệm và chịu trách nhiệm trước pháp luật (nếu cần).
Không được phép pha trộn nhựa từ nhiều nguồn khác nhau để sử dụng cho việc chế tạo BTN
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Phải làm sạch bụi bẩn và vật liệu không thích hợp rơi vãi trên bề mặt sẽ rải bê tông nhựa lên bằng máy quét, máy thổi, vòi phun nước (nếu cần) và bắt buộc phải hong khô. Bề mặt chuẩn bị phải rộng hơn  sang mỗi phía lề đường ít nhất là 20 cm so với bề rộng sẽ đượ c tưới thấm bám hoặc dính bám.
Trước khi rải bê tông nhựa trên mặt đường cũ ít nhất 1 ngày, phải tiến hành công tác sửa chữa chỗ lồi lõm, vá ổ gà, bù vênh mặt bằng bê tông nhựa rải nóng.
Bề mặt chuẩn bị, hoặc là mặt của lớp móng hay mặt của lớp dưới của mặt đường sẽ rải phải bảo đảm cao độ, độ bằng phẳng, độ dốc ngang, độ dốc dọc với các sai số nằm trong phạm vi cho phép mà các tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng đã quy định.
Tưới vật liệu thấm bám hoặc dính bám: trước khi rải bê tông nhựa phải tưới vật liệu thấm bám hoặc dính bám.
Tưới vật liệu thấm bám: tưới trên mặt các lớp móng không dùng nhựa (cấp phối đá dăm, cấp phối đá gia cố xi măng...) với tỷ lệ từ 1kg/m2. Loại vật liệu thời gian thấm bám quy định tại Mục 10 và Mục 11 Nhựa dính bám và thấm bám. 
Tưới vật liệu dính bám: tưới trên mặt đường nhựa cũ, trên các  lớp móng có sử dụng nhựa đường (hỗn hợp đá nhựa, thấm nhập nhựa, láng nhựa …) với tỷ lệ từ 0,5kg/m2. Loại vật liệu thời gian thấm bám quy định tại Mục 10 và Mục 11 Nhựa dính bám và thấm bám. 
Chỉ được dùng thiết bị chuyên dụng có khả năng kiểm soát được liều lượng và nhiệt độ của nhựa tưới dính bám hoặc thấm bám. Không được dùng dụng cụ thủ công để tưới.
Chỉ được tưới dính bám hoặc thấm bám khi bề mặt đã được chuẩn bị đầy đủ theo quy định trên. Không được tưới khi có gió to, trời mưa, sắp có cơn mưa. Vật liệu tưới dính bám hoặc thấm bám phải phủ đều trên bề mặt, chỗ nào thiếu phải tưới bổ sung bằng thiết bị phun cầm tay, chỗ nào thừa phải được gạt bỏ.
Phải định vị trí và cao độ rải ở hai mép mặt đường đúng với thiết kế. Kiểm tra cao độ bằng máy cao đạc. Khi có đá vỉa ở hai bên cần đánh dấu độ cao rải và quét lớp nhũ tương vào thành đá vỉa.
Sau khi lớp vật liệu thấm bám hoặc dính bám phải phân tích hết mới được rải lớp bê tông nhựa.
Khi dùng máy rải có bộ phận tự động điều chỉnh cao độ lúc rải, cần chuẩn bị cẩn thận các đường chuẩn (hoặc căng dây chuẩn thật thẳng, thật căng dọc theo mép mặt đường và dải sẽ rải, hoặc đặt thanh dầm làm đường chuẩn, sau khi đã cao đạc chính xác dọc theo theo mặt đường và mép của dải sẽ rải). Kiểm tra cao độ bằng máy cao đạc. Khi lắp đặt hệ thống cao độ chuẩn cho máy rải phải tuân thủ đầy đủ hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị và phải đảm bảo các cảm biến làm việc ổn định với hệ thống cao độ chuẩn này.
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Phải đặt trước các thanh ván khuôn bằng gỗ hoặc bằng thép tại mép của phần diện tích rải để đảm bảo có được lớp bê tông nhựa theo đúng bản vẽ thiết kế.
(các thanh ván khuôn phỉa được liên kết với móng đường đủ chắc để chịu được sức nén của máy đầm và được giữ tại chỗ trong suốt thời gian đầm).
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Hỗn hợp bê tông nhựa được rải bằng máy chuyên dùng, nên dùng máy rải có hệ thống điều chỉnh cao độ tự động. Trừ những chỗ hẹp cục bộ không rải được bằng máy thì cho phép rải thủ công và tuân theo quy định tại phần dưới (trường hợp phải rải bằng thủ công).
Tuỳ theo bề rộng mặt đường, nên dùng 2 (hoặc 3) máy rải hoạt động đồng thời trên 2 (hoặc 3) vệt rải. Các máy rải phải đi cách nhau 10 đến 20 m. Trường hợp dùng một máy rải, trình tự rải phải được tổ chức sao cho khoảng cách giữa các điểm cuối của các vệt rải trong ngày là ngắn nhất.
Trước khi rải phải đốt nóng tấm là, guồng xoắn.
Ô tô chở hỗn hợp bê tông nhựa đi lùi tới phễu máy rải, bánh xe tiếp xúc đều và nhẹ nhàng với 2  trục  lăn của máy rải. Sau đó điều khiển cho thùng ben đổ từ từ hỗn hợp xuống giữa phễu máy rải. Xe để số 0, máy rải sẽ đẩy ô tô từ từ về phía trước cùng máy rải. Khi hỗn hợp bê tông nhựa đã phân đều dọc theo guồng xoắn của máy rải và ngập tới 2/3 chiều cao guồng xoắn thì máy rải tiến về phía trước theo vệt quy định. Trong quá trình rải luôn giữ cho hỗn hợp thường xuyên ngập 2/3 chiều cao guồng xoắn.
Trong suốt thời gian rải hỗn hợp bê tông nhựa bắt buộc phải để thanh đầm (hoặc bộ phận chấn động trên tấm là) của máy rải luôn hoạt động.
Tuỳ bề dầy của lớp rải và năng suất của máy mà chọn tốc độ của máy rải cho thích hợp để không xảy ra hiện tượng bề mặt bị nứt nẻ, bị xé rách hoặc không đều đặn. Tốc độ rải phải được Tư vấn giám sát chấp thuận và phải được giữ đúng trong suốt quá trình rải.
Phải thường xuyên dùng thuốn sắt đã đánh dấu để kiểm tra bề dày rải. Đối với trường hợp bắt buộc phải điều chỉnh cao độ bằng tay thì vặn tay nâng (hay hạ) tấm là từ từ để chiều dày lớp bê tông nhựa không bị thay đổi đột ngột.
(không dùng máy rải không có bộ  phận tự động điều chỉnh cao độ mặt lớp BTN)
Khi máy rải làm việc, bố trí công nhân cầm dụng cụ theo máy để làm các việc sau:
· Lấy hỗn hợp hạt nhỏ từ trong phễu máy té phủ rải thành lớp mỏng dọc theo mối nối, san đều các chỗ lồi lõm, rỗ của mối nối trước khi lu lèn;
· Gọt bỏ, bù phụ những chỗ lồi lõm, rỗ mặt cục bộ trên lớp bê tông nhựa mới rải.
Cuối ngày làm việc, máy rải phải chạy không tải ra quá cuối vệt rải khoảng từ 5 -7 m mới được ngừng hoạt động.
Trên đoạn đường có dốc dọc lớn hơn 4% phải tiến hành rải hỗn hợp bê tông nhựa từ chân dốc đi lên.
Trường hợp máy rải đang làm việc bị  hỏng (thời gian sửa chữa phải kéo dài hàng giờ) thì phải báo ngay về trạm trộn tạm ngừng cung cấp hỗn hợp bê tông nhựa v à cho phép dùng máy san tự hành san nốt lượng hỗn hợp bê tông nhựa còn lại.
Trường hợp máy đang rải gặp mưa đột ngột thì:
· Báo ngay về trạm trộn tạm ngừng cung cấp hỗn hợp bê tông nhựa;
· Nếu lớp bê tông nhựa đã được lu lèn trên 2/3 tổng số lượt lu yêu cầu thì cho phép tiếp tục lu trong mưa cho đến hết số lượt lu lèn yêu cầu. Ngược lại thì phải ngừng lu và san bỏ hỗn hợp bê tông nhựa ra  ngoài phạm vị mặt đường. Chỉ khi nào mặt đường khô ráo lại mới được rải hỗn hợp tiếp.
· Khi mưa xong, nếu cần thiết thi công gấp, yêu cầu phải chở cát đã được rang nóng tại trạm trộn (tới nhiệt độ 1700C - 1800C) đến rải thành một lớp dày 2cm trên mặt đường để chóng khô ráo. Sau đó đem cát ra khỏi mặt đường, quét sạch, tưới nhựa dính bám rồi mới thi công tiếp.
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Ngay sau khi rải, phải tiến hành kiểm tra bề mặt của lớp bê tông nhựa để điều chỉnh kịp thời sự không đồng đều. Nhiệt độ của hỗn hợp chưa lu sẽ được giám sát chặt chẽ  và công tác lu lèn lớp bê tông nhựa ở nhiệt độ quy định ghi trong bảng “Quy định về nhiệt độ của hỗn hợp bê tông nhựa” hoặc theo chỉ dẫn của Tư vấn giám sát.
Sơ đồ lu lèn, tốc độ lu lèn, sự phối hợp các loại lu, số lần lu lèn qua một điểm của từng loại lu để đạt được độ chặt yêu cầu được xác định trên đoạn rải thử.
Lu sơ cấp và lu hoàn thiện được tiến hành bằng lu bánh sắt, lu sơ cấp dùng lu bánh lốp. Lu sơ cấp đi gần sau máy rải, lu thứ cấp đi sau lu sơ cấp và phải được thực hiện trong khi hỗn hợp còn ở nhiệt độ lu lèn tốt nhất. Lu hoàn thiện được tiến hành trong điều kiện vật liệu còn đang trong trạng thái có thể lu lèn tốt và xoá được tất cả mọi vệt lu trên mặt lớp bê tông nhựa. 
Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa đi đến đâu là máy lu phải theo sát để lu lèn ngay đến đó. Trong các lượt lu sơ bộ, bánh chủ động sẽ ở phía gần tấm là của máy rải nhất. Tiến trình lu lèn của các máy lu phải được tiến hành liên tục trong thời gian hỗn hợp bê tông nhựa còn giữ được nhiệt độ lu lèn có hiệu quả, không được thấp hơn nhiệt độ kết thúc lu lèn (xem Bảng 9).
Vệt bánh lu phải chồng lên nhau ít nhất là 20 cm. Những lượt lu đầu tiên dành cho mối nối dọc, sau đó tiến hành lu từ mép ngoài song song với tim đường và dịch dần về phía tim đường. Khi lu trong đường cong có bố trí siêu cao việc lu sẽ tiến hành từ bên thấp dịch dần về phía bên cao. Các lượt lu không được dừng tại các điểm nằm trong phạm vi 1 mét tính từ điểm cuối của các lượt trước. Tại những đoạn siêu cao trong đường cong tiến hành lu dần từ phía thấp lên phía cao, chờm dần lên khe nối dọc, song song với tim đường.
Công tác lu lèn được tiến hành cho đến khi bề mặt lớp không còn vệt lu và độ chặt của lớp tối thiểu phải đạt tới 98% độ chặt lý thuyết tối đa (ứng với hỗn hợp đã sử dụng để rải). 
Vận tốc của xe lu phải đủ chậm, không vượt quá 4km/giờ đối với lu bánh thép và 15km/giờ đối với lu bánh lốp, để tránh hiện tượng di chuyển và làm xô lệch, nứt gãy lớp bê tông nhựa. Lộ trình lu cũng không được thay đổi hay đảo hướng đột ngột để khỏi làm dịch chuyển hỗn hợp.
Bánh xe lu bằng thép được giữ ẩm bằng một lượng nước và lu bánh hơi hơi được bôi một lớp dầu chống dính bám để ngăn không cho hỗn hợp bê tông nhựa dính vào bánh xe lu (không được dùng nước để làm ẩm lốp bánh hơi. Không được dùng dầu diezel, dầu cặn hay các dung môi có khả năng hoà tan nhựa đường để bôi vào bánh lu).
Bề mặt của hỗn hợp sau khi lu lèn sẽ phải bằng phẳng và có độ mui luyện và độ dốc với các dung sai cho phép. Bất kỳ vị trí nào mà hỗn hợp bê tông nhựa bị rời rạc hay gãy vỡ, lẫn bụi đất hoặc hư hỏng đều phải được đào bỏ và thay thế bằng hỗn hợp bê tông nhựa mới, lu lèn lại khớp với phần mặt đường xung quanh.
Các thiết bị nặng và các máy lu không được phép đỗ trên bề mặt đã hoàn thành cho đến khi lớp bê tông nhựa đã hoàn toàn nguội và đông cứng (<70o C). 
Phần diện tích mặt đường bị xăng, dầu, dầu nhớt từ các thiết bị thi công xuống sẽ phải được dỡ bỏ và thay thế bằng hỗn hợp bê tông nhựa mới và lu lèn lại.
Các mép nhựa sẽ được xén thẳng hàng và gọn ghẽ. Vật liệu thừa do xén cắt được sẽ phải vận chuyển ra khỏi phạm vi công trường và đổ thải tại nơi qui định.
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3.10.1 Mối nối ngang:
- Mối nối ngang sau mỗi ngày làm việc phải được sửa cho thẳng góc với trục đường. Trước khi rải tiếp phải dùng máy cắt bỏ phần đầu mối nối sau đó dùng vật liệu tưới dính bám quét lên vết cắt để đảm bảo vệt rải mới và cũ dính kết tốt. Nếu dùng thiết bị sấy nóng (được tư vấn chấp thuận) thì không cần quét vật liệu dính bám, thiết bị sấy nóng phải đủ khả năng đưa nhiệt độ của toàn bộ chiều dày lớp rải lên đủ nhiệt độ quy định cho việc lu lèn hỗn hợp với chiều rộng ≥ 80mm.
(Phải vệ sinh sạch sẽ vết cắt trước khi dùng vật liệu dính bám quét lên vết cắt).
- Các mối nối ngang của lớp trên và lớp dưới cách nhau ít nhất là 1m;
- Các mối nối ngang của các vệt rải ở lớp trên cùng được bố trí so le tối thiểu 25 cm.
- Các mối nối ngang của các lớp trên và dưới phải đặt thẳng hàng và lệch nhau ít nhất 1m.
3.10.2 Mối nối dọc:
- Mối nối dọc để qua ngày làm việc phải được cắt bỏ phần rìa dọc vết rải cũ, dùng vật liệu tưới dính bám quét lên vết cắt sau đó mới tiến hành rải;
(Phải vệ sinh sạch sẽ vết cắt trước khi dùng vật liệu dính bám quét lên vết cắt).
- Các mối dọc của lớp trên và lớp dưới cách nhau ít nhất là 20 cm.
- Các mối nối dọc của lớp trên và lớp dưới được bố trí sao cho các đường nối dọc của lớp trên cùng của  mặt đường bê tông nhựa trùng với vị trí các đường phân chia các làn giao thông hoặc trùng với tim đường đối với đường 2 làn xe.
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Công tác giám sát kiểm tra được tiến hành thường xuyên trước khi rải, trong khi rải và sau khi rải lớp bê tông nhựa. Các quy định về công tác kiểm tra nêu dưới đây là quy định tối thiểu, căn cứ vào tình hình thực tế tại công trình mà Tư vấn giám sát có thể tăng tần suất kiểm tra cho phù hợp.
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· Tình trạng bề mặt trên đó sẽ rải bê tông nhựa, độ dốc ngang, dốc dọc, cao độ, bề rộng;
· Tình trạng lớp nhựa tưới thấm bám hoặc dính bám;
· Hệ thống cao độ chuẩn;
· Thiết bị rải, lu lèn, thiết bị thông tin liên lạc, lực lượng thi công, hệ t hống đảm bảo an toàn giao thông và an toàn lao động.
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a)  Kiểm tra chấp thuận vật liệu khi đưa vào công trình:
· Nhựa đường:  kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng theo quy định tại TCVN 7493: 2005 (trừ chỉ tiêu Độ nhớt động học ở 135OC) cho mỗi đợt nhập vật liệu;
· Vật liệu tưới thấm bám, dính bám: kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng của vật liệu tưới dính bám, thấm bám áp dụng cho công trình cho mỗi đợt nhập vật liệu;
· Đá dăm, cát, bột khoáng: kiểm tra các chỉ tiêu quy định tại 12.4.2, tại 12.4.3  và tại 12.4.4 cho mỗi đợt nhập vật liệu.
b)  Kiểm tra trong quá trình sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa: theo quy định tại Bảng 11.
Bảng 11 - Kiểm tra vật liệu trong quá trình sản xuất hỗn hợp BTNC
	Loại vật liệu
	Chỉ tiêu kiểm tra
	Tần suất
	Vị trí kiểm tra
	Căn cứ

	1. Cốt liệu lớn
	· Thành phần hạt
· Hàm lượng hạt thoi dẹt
· Hàm lượng vật liệu nhỏ hơn 0,075 mm
	
2 ngày/lần
hoặc 200 m3/lần
	

Khu vực tập kết cốt liệu lớn
	

Bảng 4

	2. Cốt liệu nhỏ
	· Thành phần hạt
· Hệ số đương lượng cát
	2 ngày/lần
hoặc 200 m3/lần
	
Khu vực tập kết cốt liệu nhỏ
	
Bảng 5, Bảng 6 và
Bảng 7

	3. Bột khoáng
	· Thành phần hạt
· Chỉ số dẻo
· Độ ẩm
	
2 ngày/lần
hoặc 50 tấn
	
Kho chứa bột khoáng
	

Bảng 8

	4. Nhựa đường
	· Độ kim lún
· Điểm hoá mềm
	
1 ngày/lần
	Thùng nấu nhựa đường sơ bộ
	
Phụ lục A

	1. Với trạm trộn liên tục thì tần suất kiểm tra tại các mục (1), (2) và (3) là 1 lần/ngày.

2. Trong trường hợp sử dụng bột khoáng thu hồi (theo 5.3.5) thì phải tiến hành lấy mẫu bột khoáng thu hồi trong quá trình sản xuất hỗn hợp BTNC cho đoạn rải thử để thử nghiệm đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định tại 5.3, nếu bột khoáng thu hồi thỏa mãn các yêu cầu quy định tại 5.3 thì mới được sử dụng. Trong quá trình sản xuất đại trà hỗn hợp BTNC, nội dung và tần suất kiểm tra bột khoáng thu hồi theo quy định trong bảng này.
3. Mẫu cốt liệu thô, cốt liệu nhỏ được lấy theo AASHTO T 2, được rút gọn đến khối lượng thử nghiệm theo AASHTO T 248; mẫu nhựa đường được lấy theo TCVN 7494.



[bookmark: _Toc371945449][bookmark: _Toc372028094][bookmark: _Toc372105195][bookmark: _Toc372121900][bookmark: _Toc372705268][bookmark: _Toc372721666][bookmark: _Toc372727154][bookmark: _Toc373161259][bookmark: _Toc402084271][bookmark: _Toc402736509]3.11.3 Kiểm tra tại trạm trộn bê tông nhựa
Kiểm tra tại trạm trộn theo quy định tại Bảng 12.
Bảng 12 - Kiểm tra tại trạm trộn
	Nội dung kiểm tra
	Chỉ tiêu/phương pháp
	Tần suất
	Vị trí kiểm tra
	Căn cứ

	1. Vật liệu tại các phễu nóng
	
Thành phần hạt
	
1 ngày/lần
	Lấy mẫu từ các phễu nóng
	Thành phần hạt của từng phễu

	






2. Công thức chế tạo hỗn hợp BTNC
	· Thành phần hạt
· Hàm lượng nhựa đường
· Tỷ trọng lớn nhất (khối lượng riêng) của hỗn hợp (để phục vụ tính toán độ rỗng dư)
· Khối lượng thể tích mẫu
· Độ rỗng dư
· Độ ổn định, độ dẻo Marshall
· Độ ổn định Marshall còn lại
	






1 ngày/lần
	




Lấy mẫu hỗn hợp BTNC tại trạm trộn hoặc trên xe chở hỗn hợp BTNC.
	




Các chỉ tiêu của hỗn hợp BTNC đã được phê duyệt

	
3. Hệ thống cân đong vật liệu
	Kiểm tra các chứng chỉ hiệu chuẩn/kiểm định và kiểm tra
bằng mắt
	
1 ngày/ lần
	
Toàn trạm trộn
	
Theo 7.2.

	
4. Hệ thống nhiệt kế
	Kiểm tra các chứng chỉ hiệu chuẩn/kiểm định và kiểm tra
bằng mắt
	
1 ngày/ lần
	
Toàn trạm trộn
	
Theo 7.2.

	5. Nhiệt độ nhựa đường
	
Thiết bị đo nhiệt độ
	
1 giờ/lần
	Thùng nấu sơ bộ, thùng trộn
	Theo 7.3.6. và
Bảng 10

	6. Nhiệt độ cốt liệu sau khi sấy
	
Thiết bị đo nhiệt độ
	
1 giờ/lần
	
Tang sấy
	
Theo 7.3.9

	7. Nhiệt độ trộn
	Thiết bị đo nhiệt độ
	Mỗi mẻ trộn
	Thùng trộn
	Bảng 10

	
8. Thời gian trộn
	
Thiết bị đo thời gian
	
Mỗi mẻ trộn
	Phòng điều khiển
	
Theo 7.3.11

	9. Nhiệt độ hỗn hợp khi ra khỏi thùng trộn
	
Thiết bị đo nhiệt độ
	
Mỗi mẻ trộn
	Phòng điều khiển
	
Bảng 10

	Lấy mẫu hỗn hợp BTNC tại trạm trộn hoặc trên xe tải được thực hện theo AASHTO R 97, mẫu hỗn hợp được rút gọn đến kích cỡ thử nghiệm theo AASHTO R 47.
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	Kiểm tra trong khi thi công theo quy định tại Bảng 13
Bảng 13 - Kiểm tra trong khi thi công lớp BTNC
	
Nội dung kiểm tra
	Chỉ tiêu/ phương pháp
	
Mật độ kiểm tra
	
Vị trí kiểm tra
	
Căn cứ

	1. Nhiệt độ hỗn hợp trên xe tải
	
Thiết bị đo nhiệt độ
	
Mỗi xe
	
Thùng xe
	
Bảng 10

	2. Nhiệt độ khi rải hỗn hợp
	
Thiết bị đo nhiệt độ
	
50 mét/điểm
	Ngay sau máy rải
	
Bảng 10

	3. Nhiệt độ lu lèn hỗn hợp
	
Thiết bị đo nhiệt độ
	
50 mét/điểm
	
Mặt đường
	
Bảng 10

	4. Chiều dày lớp hỗn hợp
	
Thuốn sắt
	
50 mét/điểm
	
Mặt đường
	
Hồ sơ thiết kế

	
5. Công tác lu lèn
	Sơ đồ lu, tốc độ lu, số lượt lu, tải trọng lu, các quy định khi lu lèn
	
Thường xuyên
	
Mặt đường
	
Theo 8.3.2
và 8.7

	6. Các mối nối dọc, mối nối ngang
	
Quan sát bằng mắt
	
Các mối nối
	
Mặt đường
	Theo 8.6.14
và 8.6.15

	7. Độ bằng phẳng sau khi lu sơ bộ
	
Thước 3 mét
	
25 mét/mặt cắt
	
Mặt đường
	Khe hở không quá 5 mm

	


8. Kiểm tra chất lượng hỗn hợp BTNC lấy tại hiện trường
	
· Hàm lượng nhựa;
· Thành phần cấp phối.
· Độ ổn định, độ dẻo Marshall
· Độ ổn định Marshall còn lại.
	



2500 m2 mặt đường / 1 mẫu
	Lấy mẫu hỗn hợp BTNC từ xe tải chở hỗn hợp hoặc từ mặt đường ngay khi hỗn hợp BTNC vừa được rải ra
(trước khi lu lèn).
	




Theo 6.3.3

	Lấy mẫu hỗn hợp BTNC trên xe tải hoặc từ mặt đường ngay khi hỗn hợp BTNC vừa được rải ra (trước khi lu lèn) được thực hện theo AASHTO R 97, mẫu hỗn hợp được rút gọn đến kích cỡ thử nghiệm theo AASHTO R 47.
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Kích thước hình học theo quy định tại Bảng 14
Bảng 14 - Sai số cho phép của các đặc trưng hình học
	Hạng mục
	Phương pháp
	Mật độ đo
	Sai số  cho phép
	Quy định về tỷ lệ điểm đo đạt Yêu cầu

	1. Bề rộng
	Thước thép
	50 m / mặt cắt
	- 5 cm

	Tổng số chỗ hẹp không quá 5% chiều dài đường

	1. Độ dốc ngang:
	Máy thuỷ bình
	50 m / mặt cắt
	
	≥ 95 % tổng số điểm đo

	- Lớp dưới
	
	
	± 0,5%
	

	- Lớp trên
	
	
	±0, 25%
	

	3. Chiều dày
	Khoan lõi
	2500 m2 (hoặc 330 m dài đường 2 làn xe) / 1 tổ 3 mẫu
	
	≥ 95 % tổng số điểm đo, 5% còn lại không vượt quá 10 mm

	- Lớp dưới
	
	
	± 8% chiều dầy
	

	- Lớp trên
	
	
	± 5% chiều dầy
	

	4. Cao độ
	Máy thuỷ bình
	50 m/ điểm
	
	≥ 95 % tổng số điểm đo, 5% còn lại sai số không vượt quá   ± 10 mm

	- Lớp dưới
	
	
	- 10mm; + 5mm
	

	- Lớp trên
	
	
	± 5 mm
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Sử dụng thiết bị đo IRI để kiểm tra độ bằng phẳng. Báo cáo kết quả kiểm tra IRI được chi tiết cho từng 100 m dài; trường hợp mặt đường có độ bằng phẳng kém cục bộ thì báo cáo kết quả IRI cho từng đoạn 50 m hoặc nhỏ hơn. Trường hợp chiều dài đoạn bê tông nhựa ngắn (≤ 1 Km) thì kiểm tra bằng thước 3 mét. Tiêu chuẩn nghiệm thu nêu tại Bảng 15
Bảng 15 - Tiêu chuẩn nghiệm thu độ bằng phẳng

	Chỉ tiêu
	Mật độ kiểm tra
	Mức
	Phương pháp thử

	1. Độ bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế (IRI)
	Toàn bộ chiều dài, các làn xe
	Tùy theo cấp đường, theo quy định trong TCVN 8865
	
TCVN 8865

	2. Độ bằng phẳng đo bằng thước 3 m
	25 m / 1 vị trí / làn xe
	Tùy theo cấp đường, theo quy định trong TCVN 8864
	
TCVN 8864
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Độ nhám mặt đường nghiệm thu theo quy định tại Bảng 16.
Bảng 16 - Tiêu chuẩn nghiệm thu độ nhám mặt đường
	Chỉ tiêu
	Mật độ kiểm tra
	Mức
	Phương pháp thử

	Độ nhám mặt đường xác định bằng phương pháp rắc cát
	10 điểm / 1 làn xe
/ 1 Km
	≥ 0,45 mm (Tỷ lệ số điểm đo đạt yêu cầu ≥ 95 %)
	
TCVN 8866
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Hệ số độ chặt lu lèn (K) của các lớp bê tông nhựa không được nhỏ hơn 0,98 .
K =  γtn/ γo
Trong đó:
- γtn: Khối lượng thể tích trung bình của bê tông nhựa sau khi thi công ở hiện trường, g/c m3 (xác định trên mẫu khoan);
- γo: Khối lượng thể tích trung bình của bê tông nhựa ở trạm trộn tương ứng với lý trình kiểm tra, g/cm3  (xác định trên mẫu đúc Marshall tại trạm trộn theo quy định tại Bảng 14 hoặc trên mẫu bê tông nhựa lấy từ các lý trình tương ứng được đúc chế bị lại).
Mật độ kiểm tra: 2500 m2  mặt đường (hoặc 330 m dài đường 2 làn xe) / 1 tổ 3 mẫu khoan (sử dụng mẫu khoan đã xác định chiều dày theo quy định ở Bảng 13).
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Thành phần cấp phối cốt liệu, hàm lượng nhựa đường lấy từ mẫu nguyên dạng ở mặt đường tương ứng với lý trình kiểm tra phải thoả mãn công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa đã được phê duyệt với sai số nằm trong quy định ở Bảng 8. Mật độ kiểm tra: 2500 m2  mặt đường/ 1 mẫu (hoặc 330 m dài đường 2 làn xe/ 1 mẫu).
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Sử dụng mẫu khoan đã xác định chiều dầy và độ chặt để xác định. Độ ổn định Marshall phải ≥ 75% giá trị độ ổn định quy định ở Bảng 6 và Bảng 7 tương ứng với loại bê tông nhựa. Độ dẻo, độ rỗng dư xác định từ mẫu khoan phải nằm trong giới hạn cho phép (Bảng 6 và Bảng 7).
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Sự dính bám giữa lớp bê tông nhựa với lớp dưới phải tốt, được nhận xét đánh giá bằng mắt tại các mẫu khoan.
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Chất lượng các mối nối được đánh giá bằng mắt. Mối nối phải ngay thẳng, bằng phẳng, không rỗ mặt, không bị khấc, không có khe hở.
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Đoạn đường làm xong không được phép thông xe, mà phải tuân theo quy định thời gian thông xe cụ thể hoặc theo sự hướng dẫn của Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát.
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Tất cả các lỗ khoan lấy mẫu để kiểm tra và thí nghiệm hoặc các mục đích khác phải được lấp ngay lại bằng hỗn hộp nóng của bê tông nhựa và được đầm chặt theo yêu cầu.  
	4. Công tác thi công hệ thống thoát nước .
a. Chuẩn bị mặt bằng thi công
	Trước khi tiến hành thi công các công trình thoát nước, thực hiện các công tác chuẩn bị hiện trường bao gồm nắn cải và duy trì dòng chảy hiện tại, xây dựng các đường tránh, lắp đặt hàng rào cảnh báo, biển báo cần thiết và duy trì khả năng làm việc của những công trình phụ tạm trong suốt quá trình thi công.
b. Thi công cống tròn và cống hộp bê tông cốt thép
	Đào hố móng để lắp đặt các cấu kiện cống tới độ sâu yêu cầu. Hình dạng và kích thước của hố móng phải tuân thủ các chỉ dẫn trên bản vẽ thi công.
	Tiến hành đào hố móng có chiều rộng và độ dốc như được thể hiện trên bản vẽ thi công được duyệt. 
	Đệm móng cống phải được thi công, nghiệm thu trước khi tiến hành đổ bê tông hoặc lắp dựng các cấu kiện móng cống. Lớp lót móng phải được đầm chặt nếu là vật liệu hạt, tạo phẳng và đúng cao độ thiết kế.
	Toàn bộ các bước thi công như sản xuất và đổ bê tông, cốt thép, chế tạo ván khuôn phải theo đúng các yêu cầu quy định trong Quy định thi công - nghiệm thu, mục  "Bê tông và Kết cấu bê tông".
	Các cấu kiện bê tông đúc sẵn phải được kiểm tra nghiệm thu tại vị trí sản xuất trước khi vận chuyển, tập kết tới vị trí lắp đặt. 
	Các đốt ống cống phải được lắp đặt chính xác, khe hở giữa các ống cống phải nằm trong khoảng dung sai cho phép thể hiện trên bản vẽ thi công. Vữa chèn mối nối phải được nhồi kín các khe hở giữa các đốt cống. Vữa phía ngoài phải được bảo dưỡng và duy trì độ ẩm trong khoảng hai ngày hoặc cho tới khi Tư vấn giám sát chấp thuận.
	Lấp và đầm đất khu vực xung quanh và trên cống tròn bê tông cốt thép theo các quy định hiện hành. 
	Các máy lu loại nặng không được phép lu đất trong khoảng cách gần hơn 1,5m tính từ mép cống cho tới khi trên đỉnh cống được lấp với chiều dày ít nhất là 50cm. Các máy lu trọng lượng nhẹ có thể được phép lu khi trên đỉnh ống đã được lấp với độ dày tối thiểu là 30cm. 
c. Thi công mối nối, khe co giãn
	Mối nối của cống tròn phải được thực hiện theo đúng quy định trong bản vẽ đã được phê duyệt. Khi tiến hành thi công các mối nối, các mối nối này phải được thực hiện theo đúng trình tự để đảm bảo mối nối kín nước. Vật liệu sử dụng trong thi công mối nối tuân thủ theo đúng quy định trong các mục liên quan trong Quy định thi công và nghiệm thu này.
d. Thi công các hố ga
	Định vị các vị trí móng hố ga theo đúng thiết kế, tiến hành đào móng bằng máy xúc kết hợp với thủ công, xúc đất, vật liệu đổ đi lên phương tiện vận chuyển đổ đúng vị trí. Khi đào móng cần đúng độ dốc mái thiết kế để tránh sụt lở hố móng, đồng thời bố trí rào chắn để đảm bảo an toàn khi thi công.
	Sau khi đào đến cao độ thiết kế dùng thủ công san sửa đáy cống đúng cao độ,  trắc ngang, độ dốc của cống và được đầm chặt đúng quy định hiện hành. Rải lớp đệm đá dăm, đầm lèn chặt đúng theo thiết kế được TVGS nghiệm thu trước khi lắp đặt hố ga ống cống...
	Sau khi thi công xong lớp dăm đệm thì tiến hành thi công cống móng, thân mương thoát nước.
	Ván khuôn của hố ga phải là loại có bề mặt phẳng, nhẵn, được chế tạo, lắp đặt để sao cho có thể tiến hành thi công hố ga theo đúng các yêu cầu chỉ ra trên bản vẽ thiết kế.
	Sau khi đổ bê tông hố ga, Nhà thầu phải tiến hành bảo dưỡng, bảo vệ để tránh không cho người, máy móc, thiết bị thi công, phương tiện giao thông qua lại gây hư hại đến hố ga. Tất cả các hư hại xảy ra trong quá trình bảo dưỡng, bảo vệ này đều sẽ được sửa chữa bằng kinh phí của Nhà thầu mà không được thanh toán thêm. 
e. Dọn dẹp và làm vệ sinh
	Trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng, Nhà thầu phải định kỳ dọn dẹp vệ sinh các hệ thống thoát nước đã hoàn thiện hoặc đang thi công, làm sạch các vật liệu rơi vãi, rác, đất bùn lắng đọng do dòng chảy tự nhiên và các hoạt động thi công gây ra. Nhà thầu chỉ được phép dỡ bỏ các công trình phụ tạm và đưa các hạng mục thi công vào sử dụng sau khi chúng đã được Tư vấn giám sát kiểm tra, nghiệm thu và chấp thuận. 
	2.3. Đối với máy móc và thiết bị phục vụ thi công: 
Phải tuyệt đối đảm bảo an toàn - cụ thể như sau: 
- Có giấy kiểm định của cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Các chi tiết của máy móc và thiết bị phục vụ thi công phải được thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng để đảm bảo độ an toàn cao (Đặc biệt là hệ thống thuỷ lực....).
- Thường xuyên kiểm tra máy móc và thiết bị trước ca làm việc để kịp thời khắc Phục các sự cố của máy móc và thiết bị, đảm bảo tiến độ thi công.
- Trong quá trình thi công thợ vận hành, thợ sửa chữa phải kiểm tra và bảo dưỡng những vị trí quan trọng. Phải kiểm tra xiết chặt các bulông, các tủ cầu giao, dây hàn, máy hàn, bổ sung dầu mỡ cho máy móc và thiết bị, nước làm mát ....
- Trong quá trình thi công nếu máy móc và thiết bị có hiện tượng bất thường phải cho dừng ngay và kiểm tra kỹ, đảm bảo an toàn mới cho phép thi công tiếp.
- Trong quá trình thi công thợ lái máy tuyệt đối không được rời cabin điều khiển. Nếu vì lý do nào đó cần rời máy phải báo cho chỉ huy trưởng công trình hoặc cán bộ kỹ thuật cử người có chuyên môn, có trách nhiệm đến thay thế tạm thời.
- Phải có biển báo, biển cấm và hàng rào ở những khu vực nguy hiểm đang thi công.
- Phải có biển báo công trường đang thi công, biển báo giảm tốc độ những vị trí giao đường chính với đường vào công trường.
Trong quá trình thi công, nếu có sự cố xảy ra, thì Nhà thầu phải thông báo với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và các cơ quan chức năng có liên quan để có biện pháp giải quyết kịp thời.
2.4. Những điều nghiêm cấm khi công nhân làm việc: 
- Không được ném dụng cụ, thiết bị từ trên cao xuống.
- Không được uống bia, rượu, chất kích thích lúc làm việc.
- Không đi lại lộn xộn ngoài phạm vi làm việc của mình.
- Khi nghỉ giữa ca không được ngồi ở dưới hố móng.
2.5. Công tác tuyên truyền, giáo dục:
- Ghi các khẩu hiệu có nội dung an toàn.
- Thông báo rộng rãi các quy định về an toàn lao động , vệ sinh môi trường cho mọi người được biết.
- Quán triệt công tác an toàn trong thi công , vệ sinh môi trường. 
 2.6. Biện pháp bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ:
- Không để các chất thải rắn, hoá chất dùng trong thi công như: chất dầu, mỡ của thiết bị xe máy thải ra hoà lẫn vào nước gây ô nhiễm môi trường.
- Dọn dẹp ngay phế thải xây dựng trong thi công vận chuyển đến đổ tại nơi qui định.
- Các xe chở vật tư, vật liệu đều được phủ bạt chống bụi và rơi vãi dọc đường; Trong khi thi công hạn chế bụi tối đa bằng cách tưới nước thường xuyên.
- Ngay khi thi công xong, Nhà thầu dọn dẹp trả lại mặt bằng, đảm bảo mỹ quan, bảo vệ môi trường.
- Trên công trường các máy thi công được trang bị bình xịt CO2  kịp thời xử lý ngay các sự cố cháy nổ.
- Đưa vật liệu đất, đá thải đến nơi quy định.
- Sau khi xây dựng tất cả các hạng mục công trình theo qui định và các bản vẽ thiết kế, sau khi đựoc giám sát tư vấn cho là đã xong, thì phải dọn dẹp sạch công trường, khôi phục khu vực theo điều kiện môi trường như cũ.
V. Những lưu ý trong quá trình thi công:
- Trong quá trình thi công, để đảm bảo chính xác, Đơn vị thi công cần căn cứ vào thực tế hiện trường nếu có gì sai sót và không rõ trong hồ sơ thiết kế BVTC, nhà thầu thi công báo cáo Chủ đầu tư, Tư vấn Giám sát, phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế cùng các bên liên quan kiểm tra xem xét và xử lý kịp thời, trước khi triển khai các hạng mục tiếp theo của công trình.
- Trong suốt quá trình thi công đơn vị xây lắp phải đảm bảo các hệ thống biển báo, rào chắn, hướng dẫn giao thông tại công trường theo qui định.
VI. Công tác bảo hành công trình:
Nhà thầu thi công phải có cam kết sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình trong vòng 12 tháng kể từ ngày công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng. 
VII. Các cơ sở để đánh giá chất lượng
Cơ sở để đánh giá chất lượng công tác thi công xây lắp, các quy định về thi công và nghiệm thu, quy trình thí nghiệm và các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định các văn bản sau:
a. Tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật công tác chủ yếu:
- QCVN 07-4:2016/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình giao thông;
	- TCVN 8859:2023 - Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường – Thi công và nghiệm thu;
	- TCVN 4447-2012 - Công tác đất - Thi công và nghiệm thu;
	- TCVN 9436-2012 - Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu;
	- TCVN 4453-1995 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu;
	- QCVN 41:2024/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ;
- Quy chuẩn XDVN tập I được ban hành theo quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 và quy chuẩn XDVN tập II được ban hành theo quyết định số 493/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 của Bộ trưởng Bộ xây dựng.
- TCVN 5673 – 1991 : Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng – Nguyên tắc cơ bản.
- TCVN 4055 –  2012 : Tổ chức thi công.
- TCVN 4252 – 2012 : Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- TCXDVN 9342:2012 : Công trình bê tông toàn khối xây dựng bằng cốt pha trượt – Thi công và nghiệm thu .
- TCXD 170 – 2007 : Kết cấu thép – Gia công lắp ráp và nghiệm thu – Yêu cầu kỹ thuật.
- TCVN 2737 – 2006 : Tải trọng tác động – Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 4447 – 2012 : Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu. 
- TCXDVN 4506: 2012 : Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.
- TCVN 5308 – 1991 : Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.
- TCVN 3105 – 1993 : Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng. Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử.
- TCVN 4085 – 1985 : Kết cấu gạch đá – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- Quy trình thi công nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đường 22TCN 248:1998.
- Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô – thi công và nghiệm thu TCVN 8858:2011.
- Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu đường ô tô – vật liệu, thi công và nghiệm thu TCVN 8859:2011..
- Cống hợp bê tông cốt thép đúc sẵn – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử TCVN 9116:2012.
Kết cấu gạch đá – quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4085-85.
Bê tông – yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên TCVN 8828:2012.
Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại phần 1 – 14 TCVN 8785-1:2011 ÷ TCVN 8787-14:2011.
Ngoài những tiêu chuẩn quy chuẩn trê, nhà thầu cũng phải tuân thủ theo những quy định quy phạm hiện hành khác có liên quan và yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị đồng thời phải đề trình lên Chủ đầu tư phương án thi công và nghiệm thu cũng như phải căn cứ vào ý kiến của đơn vị tư vấn thiết kế công trình tư vấn giám sát thi 
	b. Một số quy định chung liên quan đến chất lượng các hạng mục công trình:
Nhà thầu cần chuẩn bị lao động, vật liệu, công cụ, thiết bị, máy móc, nhà xưởng… cần thiết cho các công việc sau:
- Thi công công trình với tải trọng được quy định trong bản vẽ và số lượng chất lượng theo thiết kế.
- Kiểm tra cao độ thiết kế và kiểm tra độ sai lệch của tim trục công trình khi thi công và tiến hành các công tác đo đạc kiểm tra thường xuyên trong quá trình thi công.
- Đảm bảo thoát nước mưa, nước ngầm, nước thi công để hiện trường thi công luôn khô ráo, sạch sẽ. Đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự công cộng theo quy định chung của Nhà nước của địa phương.
- Nhà thầu phải chấp hành nghiêm chỉnh quy phạm an toàn lao động và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo hiểm, an toàn thi công, an toàn trong phòng chống cháy nổ cho người và phương tiện thi công trong công trình theo các quy định hiện hành và về mọi tai nạn, sự cố, kể cả tai nạn lao động xảy ra trong giai đoạn chuẩn bị và thi công.
 Mọi kiến nghị của đơn vị thi công, ý kiến của Chủ đầu tư trong quá trình thi công đều được thể hiện bằng văn bản và lưu trữ trong hồ sơ...
VIII. Các bản vẽ:
(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên.

